
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

1/. BAREAU, ANDRE.  Bouddha / Andre Bareau ; Dịch: Mai Thị Yên Thi, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - 
H. : Tri thức, 2023. - 314tr. ; 20cm  

2/.  Bhagavad Gita và văn bản gốc - Những đối thoại siêu hình thiêng liêng / Sophia Ngô dịch ; Hà 
Thuỷ Nguyên h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 226tr. ; 24cm. - (Tủ sách Siêu hình)  

3/. CHÂN KHÔNG.  Làm mới tình thương : Bốn bước tái lập truyền thông / Chân Không ; Thích Nhất 
Hạnh giới thiệu. - Tái bản lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 183tr. ; 19cm  

4/. CHÂN ĐOAN NGHIÊM.  Sự vận hành của Tâm / Chân Đoan Nghiêm. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 327tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 305-327  

5/. CƯỜNG LỮ.  Đức Phật trong tù  = The Buddha in jail / Cường Lữ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
171tr. ; 19cm  

6/. DIAMANT, ANITA.  Sống & tư duy như người Do Thái : Từ truyền thống đến văn hóa đương đại & 
giá trị của một dân tộc ưu việt / Anita Diamant, Howard Cooper ; Phan Hải Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 287tr. ; 24cm. - (Tủ sách Ký ức)  

         Tóm tắt: Cuốn sách nói về cuộc đời của Đức Phật, ông đã sơm từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú 
quý để lên đường đi tìm chánh đạo. Sau 6 năm tu đạo, ông đạt được giác ngộ chánh pháp và giảng dạy 
giáo lý Phật Pháp trên khắp mọi nơi.  

        Tóm tắt: Tường thuật cuộc đối thoại giữa Đấng Krishna và đệ tử của Ngài là Arjuna trước khi 
bắt đầu trận chiến Kurukshetra vĩ đại  

        Tóm tắt: Những giáo lý của đạo Phật về mối quan hệ của bản thân với những người xung 
quanh, đem lại sự hoà hợp và cảm thông sâu sắc để vượt qua những tổn thương, căng thẳng trong 
cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu 50 bài tụng Duy Biểu có chú giải cùng những ví dụ thực tế giúp ta hiểu được 
sự hoạt động của Tâm, bản chất của các Thức và từ đó hiểu rõ chính mình, chuyển hoá những đau 
khổ, tạo hạnh phúc cho mình và mọi người  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện nhỏ có thật về sự chuyển hoá kỳ diệu của người tù trong các 
nhà tù Hà Lan khi tiếp xúc với Phật pháp; đưa ra giải pháp đối diện, không chạy trốn mà nhìn thẳng 
vào khổ đau, để nhận ra hạnh phúc chân thật  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức phong phú về truyền thống, phong tục và giá tr ị Do Thái 
trong thế kỷ 21, cung cấp cho bạn đọc cách tiếp cận thực tế để tôn vinh và hiểu biết sâu sắc về việc 
thực hành văn hóa và tâm linh của người Do Thái. Từ việc treo mezuzah đến cử hành Lễ Vượt Qua...  

Ký hiệu môn loại: 294.344/B552D 

Ký hiệu môn loại: 294.5924045/BH102G 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/L104M 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/S550V 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/Đ552P 

Ký hiệu môn loại: 296.7/S455V 

Kho Đọc: VN.050046 
Kho Mượn: MV.078074-78075   

Kho Đọc: VV.014679 
Kho Mượn: MV.078070-78071   

Kho Đọc: VN.050045 
Kho Mượn: MV.078078-78079 
Kho lưu động: LD.034352-34353   

Kho Đọc: VN.050043 
Kho Mượn: MV.078068-78069   

Kho Đọc: VN.050047 
Kho Mượn: MV.078076-78077   

Kho Đọc: VV.014678 
Kho Mượn: MV.078064-78065   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

134tr. ; 21cm 

8/. LUBAC, HENRI DE.  Các khía cạnh của Phật giáo / Henri De Lubac ; Mai Yên Nhi dịch. - H. : Tri 
thức, 2023. - 248tr. ; 20cm  

9/. SMITH, RODNEY.  Buông bỏ bản ngã : Giáo lý giải thoát của Đức Phật về vô ngã / Rodney Smith ; 
Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 261tr. ; 21cm  

1/. ALBORNOZ, LUIS.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Grupo Prisa : 
Truyền thông nâng cao dân trí và vì tiếng nói của người dân / Luis Albornoz ; Thơ Kiều dịch. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 281tr. ; 18cm  

2/. ARAL, SINAN.  Cỗ máy thao túng : Mạng xã hội đã can thiệp vào cuộc sống của chúng ta như thế 
nào và chúng ta phải thích ứng ra sao / Sinan Aral ; Thảo Minh dịch ; Thúy Ái h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - 479tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại)  
        Tên sách tiếng Anh: The hype machine  

3/. DYER, HARRIET.  Thuyết nữ quyền : Lịch sử, học thuyết và mục tiêu của thuyết nữ quyền /  
Harriet Dyer ; Dịch: Đinh Thuận Thiên, Võ Nguyễn Hải Vy. - H. : Hồng Đức, 2024. - 94tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Các tôn giáo trên thế giới vô cùng đa dạng với những hình thức thờ tự và niềm tin khác 
nhau. Tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống của hàng tỷ người. Với phạm vi trình bày rất rộng 
từ năm hệ thống tôn giáo lớn nhất đến các tín ngưỡng ít người biết, cuốn sách này mang đến một dẫn 
nhập hấp dẫn về rất nhiều tôn giáo trên khắp hành tinh, khám phá lịch sử, đức tin, nghi lễ và điểm đặc 
thù của chúng  

        Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề mang tính triết lý của Phật giáo, cùng các khía cạnh khác 
trong văn hoá tôn giáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo và các 
tôn giáo khác đặc biệt là Thiên Chúa giáo, đồng thời tìm hiểu về những giá tr ị triết học, đạo đức và văn 
hoá mà Phật giáo mang lại  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về Phật giáo và hành trình rèn luyện tinh thần, thích ứng với sự giác ngộ; 
cảm thức về cái ngã; sự liên kết hỗ tương; sự liên kết hỗ tương từ cảm giác đau khổ; nghi ngờ những 
điều đã biết; sự vị tha...  

        Tóm tắt: Nghiên cứu hành trình của tổ chức độc quyền đa nền tảng Grupo Prisa trở thành tập 
đoàn truyền thông sử dụng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hàng đầu thế giới trong việc 
sáng tạo và phân phối nội dung ở các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và thông tin với việc sản xuất nội 
dung cho hơn 20 quốc gia với các thương hiệu nổi tiếng thế giới như El Pais (tòa báo), Los 40 (radio) 
và Santillana (giáo dục)...  

        Tóm tắt: Phân tích về cách thức vận hành của mạng xã hội từ cách truyền bá thông tin, lan 
truyền cả sự thật lẫn những lời dối trá, cách khiến mọi người phải lòng nhau đến khả năng lôi kéo con 
người từ khía cạnh cảm xúc lẫn thần kinh học và kết nối; qua đó, giúp chúng ta thích ứng với những 
thách thức do mạng xã hội đặt ra, đồng thời khai thác tiềm năng thay đổi tích cực mà mạng xã hội 
mang tới  

        Tóm tắt: Tóm lược về quá trình phát triển của thuyết nữ quyền trong suốt nhiều năm, 
những vấn Ký hiệu môn loại: 200/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 294.3/C101K 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/B518B 

Ký hiệu môn loại: 302.230946/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/C450M 

Kho Đọc: VN.050041 
Kho Mượn: MV.078062-78063   

Kho Đọc: VN.050042 
Kho Mượn: MV.078066-78067   

Kho Đọc: VN.050044 
Kho Mượn: MV.078072-78073   

Kho Đọc: VN.050079 
Kho Mượn: MV.078092-78093   

Kho Đọc: VV.014690 
Kho Mượn: MV.078164-78165   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. GLAESER, EDWARD L..  Sinh tồn của đô thị : Sống và phát triển rực rỡ trong thời kỳ biệt lập / 
Edward Glaeser, David Cutler ; Dịch: Lê Thúy Ái.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 399tr. ; 24cm. - 
(Tủ sách Kiến tạo)  
        Tên sách tiếng Anh: Survival of the city  

5/. MAI DUYÊN.  Biểu tượng văn hóa của người Việt / Mai Duyên. - H. : Dân Trí, 2023. - 211tr. ; 21cm 

6/. MONTAGUE, BRAD.  Trở thành người lớn tốt hơn : Tìm lại điều trần quý và ghi nhớ cách tung cánh 
bay / Brad Montague ; Nguyễn Tú Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 319tr. ; 24cm  

7/. MORRIS, TOBY.  Làm ba khó đấy  = Don't Puke on your dar / Toby Morris ; Dương Thị Thu Trang 
dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 292tr. ; 21cm  

8/.  Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hóa mới dân tộc, khoa  học, đại chúng / 
Vũ Kim Yến s.t, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 212tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 209  

9/.  Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hóa hướng tới chân - thiện - mỹ / Vũ Kim 
Yến s.t, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 198tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 194-195  

        Tóm tắt: Bàn về cách các đô thị xử lý và phòng ngừa dịch bệnh, các chính sách về phúc lợi xã 
hội, không gian công, quy hoạch đô thị, an ninh đô thị, vấn đề nước sạch và xử lý chất thải... thể hiện rõ 
trong đại dịch COVID-19  

        Tóm tắt: Giới thiệu những biểu tượng đặc sắc văn hoá làng quê; biểu tượng văn hóa trên trống 
đồng Đông Sơn, cồng chiêng Tây Nguyên hay các biểu tượng về linh vật trong tâm thức người Việt, giới 
thiệu những màu sắc văn hoá trong trang phục của các dân tộc hay trong một số phong tục tập quán 
của các dân tộc anh em.  

        Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức về tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì  

        Tóm tắt: Cuốn sách hoàn hảo cho bất cứ ai sắp làm cha, hay là một người cha già như tôi 
muốn có một chuyến du hành quay về quá khứ.  

        Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu giá trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những giá trị 
cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đồng thời là cẩm nang để mỗi cán bộ, đảng viên không 
ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập đạo đức, văn hóa, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về 
truyền thống dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước văn minh, văn hiến và anh hùng.  

Tóm tắt: Cuốn sách "Xây dựng nền văn hóa hướng tới Chân - Thiện - Mỹ"  

Ký hiệu môn loại: 307.76/S312T 

Ký hiệu môn loại: 306/B309T 

Ký hiệu môn loại: 305.24/TR460T 

Ký hiệu môn loại: 306.8742/L104B 

Ký hiệu môn loại: 306/V115H 

Kho Đọc: VN.050048 
Kho Mượn: MV.078150-78151   

Kho Đọc: VV.014687 
Kho Mượn: MV.078156-78157   

Kho Đọc: VN.050057 
Kho Mượn: MV.078132-78133 
Kho lưu động: LD.034374-34375   

Kho Đọc: VV.014685 
Kho Mượn: MV.078154-78155 
Kho lưu động: LD.034367-34368   

Kho Đọc: VN.050049 
Kho Mượn: MV.078152-78153 
Kho lưu động: LD.034382-34383   

Kho Đọc: VN.050061 
Kho Mượn: MV.078108-78109   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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10/.  Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Sức mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh / Vũ Kim Yến 
s.t, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 224tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 220-221  

11/.  Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Khát vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc / Vũ Kim Yến 
s.t, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 204tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 200-201  

12/.  Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tiếp biến văn hóa nhân 
loại / Vũ Kim Yến s.t, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 220tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 217  

13/.  Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh / Vũ Kim Yến s.t, b.s.. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 200tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

14/. WHITE, MERRY I..  Đời sống cà phê tại Nhật Bản : Từ chủ nghĩa hoàn hảo đến bản sắc văn hoá 
và chuyển đổi xã hội / Merry I. White ; Thảo Minh dịch. - H. : Văn học, 2023. - 279tr. : ảnh ; 24cm. - (Tủ 
sách Văn hóa ẩm thực)  

văn hóa luôn hướng con người tới chân - thiện - mỹ, làm cho con người biết kiềm chế tham vọng, kiềm 
chế cái xấu; hướng về cái tốt đẹp, biết cảm nhận và hưởng thụ hạnh phúc; biết yêu cuộc sống và sống 
có ý nghĩa….  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Sức mạnh của văn hóa đạo đức Hồ 
Chí Minh" tập hợp những câu nói, những bài viết, những câu chuyện kể về văn hóa đạo đức Hồ Chí 
Minh, là hiện thân sinh động, chân thực, cảm động về trí tuệ - tình cảm - tâm hồn - lối sống và nhân 
cách Hồ Chí Minh - con người Việt Nam đẹp nhất, là bản sắc độc đáo của văn hóa đạo đức dân tộc 
gắn liền với tầm cao tư tưởng đạo đức của thời đại cách mạng và tiếp biến được những tinh hoa văn 
hóa đạo đức của nhân loại  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Khát vọng Việt Nam phồn vinh và 
hạnh phúc" là một tập hợp có chọn lọc các bài viết, câu chuyện kể thể hiện tình cảm, sự quan tâm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm công tác văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ, động viên họ 
sáng tạo nên những tác phẩm, những sản phẩm tinh thần bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu thương con 
người, có khát vọng vươn tới những điều cao cả, có khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.  

        Tóm tắt: Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tiếp biến văn hóa nhân loại” tập hợp 
những bài viết thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục, thể hiện sự quan tâm 
đặc biệt của Hồ Chí Minh đối với con người, coi con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định mọi 
thành công. Góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, thiết thực tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh" 
tập hợp những bài viết, những câu chuyện kể về nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh, con người, cuộc đời 
sự nghiệp hoạt động chính trị Hồ Chí Minh là một chỉnh thể kết tinh những gì ưu tú, tốt đẹp nhất của trí 
tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm của con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.  

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Kho Đọc: VN.050064 
Kho Mượn: MV.078104-78105   

Kho Đọc: VN.050065 
Kho Mượn: MV.078106-78107   

Kho Đọc: VN.050063 
Kho Mượn: MV.078112-78113   

Kho Đọc: VN.050060 
Kho Mượn: MV.078130-78131   

Kho Đọc: VN.050062 
Kho Mượn: MV.078110-78111   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 5 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

THỰC VẬT 

TOÁN HỌC 

VẬT LÝ 

        Thư mục: tr. 221-279 

1/.  Louis Pasteur - Thầy thuốc vĩ đại của nhân loại / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2024. - 
102tr. ; 21cm  

1/. BARRY, FRANCES.  Hoa hướng dương lớn lên thế nào? / Frances Barry ; Quỳnh Trang dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 9tr. : tranh màu ; 20cm. - (Vòng đời kỳ diệu)  
        Tên sách tiếng Anh: Big yellow sunflower  

1/.  Évariste Galois - Thiên tài toán học bất hạnh / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2024. - 
141tr. ; 21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài)  

1/.  Albert Einstein - Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 158tr. ; 21cm. - (Kể truyện cuộc đời các thiên tài)  

2/.  Isaac Newton - Nhà khoa học vĩ đại / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2024. - 98tr. ; 
21cm  

        Tóm tắt: Phân tích, giới thiệu về sự hoà nhập sâu sắc giữa cà phê và quán cà phê trong đời 
sống đô thị Nhật Bản; vai trò khác nhau của quán cà phê ở Nhật Bản là không gian diễn thuyết chính 
trị, trao đổi trí tuệ, sáng tạo nghệ thuật, nơi giao tiếp xã hội hàng ngày  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur - thầy thuốc vĩ 
đại người Pháp nghiên cứu về vi trùng học đã thay đổi hoàn toàn hiểu biết của nhân loại về sinh học và 
trở thành "cha đẻ của ngành Vi sinh vật"  

        Tóm tắt: Sơ lược từng giai đoạn lớn lên của hoa hướng dương và hướng dẫn cách tự trồng cây 
hoa hướng dương  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Évariste Galois - nhà toán học 
thiên tài người Pháp với bộ óc đại tài, một tấm gương sáng ngời về lòng say mê đối với khoa học và 
cách mạng  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà 
bác học người Mỹ gốc Đức Albert Einstein (1879-1955)  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu, đóng góp cho 
khoa học của nhà bác học Isaac Newton  

Ký hiệu môn loại: 303.48252/Đ462S 

Ký hiệu môn loại: 509.2/L435-I 

Ký hiệu môn loại: 583.99/H401H 

Ký hiệu môn loại: 510.92/E207A 

Ký hiệu môn loại: 530.092/A103B 

Ký hiệu môn loại: 530.092/I-313A 

Kho Đọc: VV.014692 
Kho Mượn: MV.078116-78117   

Kho Đọc: VN.050094 
Kho Mượn: MV.078169-78170 
Kho lưu động: LD.034391   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045896-45897   

Kho Đọc: VN.050095 
Kho Mượn: MV.078171-78172 
Kho lưu động: LD.034392   

Kho Đọc: VN.050093 
Kho Mượn: MV.078166-78167 
Kho lưu động: LD.034390   

Kho Đọc: VN.050092 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 6 

 - Thư mục thông báo sách mới 

ĐỘNG VẬT 

KỸ THUẬT 

1/. BARRY, FRANCES.  Sâu nhỏ hóa bướm / Frances Barry ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 9tr. : tranh màu ; 20cm. - (Vòng đời kỳ diệu)  
        Tên sách tiếng Anh: Caterpillar to butterfly  

2/. BARRY, FRANCES.  Trứng nhỏ nở chim non / Frances Barry; Quỳnh Trang dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 9tr. : tranh màu ; 20cm. - (Vòng đời kỳ diệu)  
        Tên sách tiếng Anh: Little eggs, baby birds  

3/. BARRY, FRANCES.  Ếch xanh bé nhỏ / Frances Barry ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 9tr. : tranh màu ; 20cm. - (Vòng đời kỳ diệu)  
        Tên sách tiếng Anh: Little green frogs  

4/. HANAKO CLULOW.  Trên và dưới / Hanako Clulow ; CLB Ngôn ngữ & EQ dịch. - H. : Phụ nữ, 
2022. - 74tr. : tranh màu ; 30cm  
        Tên sách tiếng Anh: Above and below  

1/.  Alexander Popov - Chinh phục khoảng không / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2022. - 
131tr. ; 21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài)  

2/. GUNDERMAN, RICHARD.  Tesla - Nhà phát minh, cha đẻ của dòng điện xoay chiều / Richard 
Gunderman ; Thục Quyên dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2023. - 155tr. : minh họa ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Tesla: The man, the inventor and the father of electricity  

        Tóm tắt: Sơ lược về vòng đời của loài bướm từ bé sâu trở thành nhộng rồi hoá thành bướm  

        Tóm tắt: Sơ lược về vòng đời của loài chim từ khi còn là quả trứng đến khi nở thành thành chim 
non và hướng dẫn cách mời gọi chim chóc đến với khu vườn  

        Tóm tắt: Sơ lược về vòng đời của loài ếch từ khi còn là trứng cho đến khi phát triển thành ếch 
và hướng dẫn cách làm trứng ếch nở ngay tại nhà  

        Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện chưa biết về môi trường sống của động vật ở trên trời và 
dưới biển, từ rừng nhiệt đới đến đại dương, từ những dòng sông đến thảo nguyên bao la... và những 
mối quan hệ thú vị có trong mỗi hệ sinh thái trên trái đất  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học vật lý vĩ đại 
người Nga, Alexander Popov  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời đầy thăng trầm nhưng vô cùng ý nghĩa của 
Nikola Tesla - một trong những nhà phát minh vật lí vĩ đại nhất của nhân loại, người đi tiên phong đưa 
kỹ thuật điện, điện tử vào đời sống với những phát minh về từ trường quay, cuộn dây Tesla, thí nghiệm 
về điện tần số cao, điện cao thế... và đặc biệt là trong lĩnh vực dòng điện xoay chiều  

Ký hiệu môn loại: 595.78/S125N 

Ký hiệu môn loại: 598/TR556N 

Ký hiệu môn loại: 597.89/Ê252X 

Ký hiệu môn loại: 590/TR254V 

Ký hiệu môn loại: 621.38092/A103P 

Ký hiệu môn loại: 621.31092/T206L 

Kho Mượn: MV.078168   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045890-45891   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045894-45895   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045892-45893   

Kho lưu động: LDTN.029934-29935 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045990-45991   

Kho Đọc: VN.050116 
Kho Mượn: MV.078183-78184 
Kho lưu động: LD.034410   

Kho Đọc: VV.014693 
Kho Mượn: MV.078179-78180   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 7 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

NÔNG NGHIỆP 

3/.  Hỏi đáp về kỹ thuật điện ứng dụng / Phạm Văn Khiết b.s. ; H.đ.: Bùi Đức Hùng, Nguyễn Vũ Thanh. 
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 631tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

4/.  Thomas Edison - Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2024. - 
207tr. ; 21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài)  

1/.  Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2023. - 184tr. ; 
21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài)  

1/. HART, FELICITY.  Bí mật nhỏ cho người yêu cây  = The little book for plant parents : Cẩm nang 
trồng và tạo hình cây cảnh / Felicity Hart ; Mỹ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 142tr. ; 21cm  

2/.  Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, nhãn, xoài / Vũ Trung s.t., b.s.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 63tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp hữu cơ)  

3/.  Một số bệnh thường gặp ở trâu bò và biện pháp khắc phục / Nguyễn Hùng Nguyệt b.s.. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 216tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch)  

        Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về kỹ thuật điện ứng dụng: Điện, hệ thống cung cấp điện, khí cụ 
điện, máy biến áp. Trình bày nguyên lý làm việc, kết cấu, cách vận hành, khởi động của động cơ ba 
pha và một pha: Động cơ dị bộ, máy điện một chiều, máy điện đồng bộ, máy điện đặc biệt... Hướng 
dẫn kỹ thuật an toàn điện, hệ thống tiếp đất, phòng chống sét, hệ số công suất điện, bảo vệ quá tải và 
ngắn mạch, các loại máy đo điện và kỹ thuật điện tử  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về cuộc đời và những phát minh, sáng chế thiên tài của 
nhà khoa học Thomas Edison  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn lao của nhà 
khoa học Alfred Nobel về chế tạo thuốc nổ cũng như giải thưởng Nobel danh giá  

        Tóm tắt: Cung cấp các bí quyết chăm sóc cây hoàn hảo, giải pháp đơn giản cho các vấn đề 
thường gặp phải, và những sản phẩm tự làm vui nhộn, giúp cho bộ sưu tập của bạn trông "sành điệu" 
nhất có thể.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, giá tr ị kinh tế, điều kiện sinh trưởng, sinh thái, nhân giống, 
chuẩn bị đất trồng và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mãng cầu (na), cây nhãn, cây xoài cho năng suất 
cao  

        Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung, sự phân bố bệnh, nguyên nhân bệnh, dịch tễ học, triệu 
chứng bệnh và cách điều trị một số loại bệnh thường gặp ở trâu và bò, như: Bệnh nhiệt thán, bệnh 
xoắn khuẩn, bệnh sảy thai truyền nhiễm...  

Ký hiệu môn loại: 621.3/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 621.3092/TH429A 

Ký hiệu môn loại: 662.2092/A103F 

Ký hiệu môn loại: 635.9/B300M 

Ký hiệu môn loại: 634/K600T 

Ký hiệu môn loại: 636.2089/M450S 

Kho Đọc: VV.014696   

Kho Đọc: VN.050114 
Kho Mượn: MV.078203-78204 
Kho lưu động: LD.034403   

Kho Đọc: VN.050115 
Kho Mượn: MV.078205-78206 
Kho lưu động: LD.034404   

Kho Đọc: VN.050098 
Kho Mượn: MV.078187-78188   

Kho Đọc: VN.050102 
Kho Mượn: MV.078175-78176 
Kho lưu động: LD.034401-34402   

Kho Đọc: VN.050107 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

4/. NGÔ VĨNH THĂNG.  Kỹ thuật trồng trọt rau củ mang lại hiệu qủa kinh tế cao / Ngô Vĩnh Thăng. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 191tr. : ảnh ; 21cm  

5/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT.  Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chó mèo / Nguyễn Hùng 
Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 168tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp xanh sạch)  
        Thư mục: tr. 163-165  

1/. BANDO MARIKO.  Phẩm cách cha mẹ : 66 điều cha mẹ muốn dạy con cái / Bando Mariko ; 
Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 286tr. ; 18cm  

2/. CHAWIA, VED.  Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Nơi công cộng / Ved Chawia ; Lata 
Seth b.s. ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh vẽ ; 28cm  

3/. CHAWIA, VED.  Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Sống xanh / Ved Chawia ; Lata Seth 
b.s. ; Lữ Thanh Long dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh vẽ ; 28cm  

4/. CHAWIA, VED.  Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng giao tiếp qua các phương 
tiện công nghệ / Ved Chawia ; Lata Seth b.s. ; Lữ Thanh Long dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48tr. : 
tranh vẽ ; 28cm  

5/. CHAWIA, VED.  Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng cơ bản / Ved Chawia ; Lata 
Seth b.s. ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48tr. : tranh vẽ ; 28cm  

        Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật trồng các loại rau củ: Dưa chuột, bí đỏ Nhật, cà chua bi, ớt ngũ sắc, 
cà rốt, rau bông tuyết, cây mướp đắng và cây rau má tía  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản để phòng chống những bệnh do chó, mèo gây ra  

        Tóm tắt: Gồm các lời khuyên dành cho cha mẹ giáo dục con cái về sinh mệnh, phép tắc cư xử, 
nhân tính, sự tiếp xúc trong trường học, giáo dục trẻ tuổi teen, cách tiếp cận thông tin, duy trì mối quan 
hệ giữa cha mẹ và con cái khi các con đã trưởng thành  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc sống như: thời gian 
nghỉ dưỡng, qui tắc ứng xử tại khách sạn, ứng xử khi lái xe, du lịch cùng thú cưng...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc sống như: bảo vệ 
môi trường, ngày nghỉ, các buổi tiệc, mua sắm thực phẩm, tinh thần thể thao...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc sống như: giao tiếp 
qua điện thoại, điện thoại di động, giao tiếp qua trang mạng xã hội, kỹ năng đàm thoại  

Ký hiệu môn loại: 635.04/K600T 

Ký hiệu môn loại: 636.708969/N515C 

Ký hiệu môn loại: 649/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 646.760712/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 646.760712/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 646.760712/GI-108D 

Kho Mượn: MV.078207-78208 
Kho lưu động: LD.034405-34406   

Kho Đọc: VN.049332 
Kho Mượn: MV.076866-76867, MV.078209-78210 
Kho lưu động: LD.033758-33759, LD.034407-34408, LD.034490   

Kho Đọc: VN.050105 
Kho Mượn: MV.078199-78200 
Kho lưu động: LD.034395-34396   

Kho Đọc: VN.050104 
Kho Mượn: MV.078177-78178 
Kho lưu động: LD.034393-34394   

Kho lưu động: LDTN.029952-29953 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046032-46033   

Kho lưu động: LDTN.029948-29949 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046028-46029   

Kho lưu động: LDTN.029950-29951 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046030-46031   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

6/. CLARKE, ELANOR.  Chủ nghĩa thuần chay : The little book of veganism ; Hành trình chuyển sang 
lối sống thuần chay lành mạnh / Elanor Clarke ; Lê Nguyễn Yến Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 95tr. 
; 21cm  

7/. LƯU LẬT.  Cha mẹ là bạn cùng chơi tốt nhất của con / Lưu Lật ; Dịch: Trang Nguyễn, Thu Trần. - 
H. : Phụ nữ, 2023. - 349tr. ; 21cm  

8/. TRIỆU THỊ CHƠI.  Món ăn Việt Nam : Món ăn gia đình và đãi tiệc / Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị 
Phụng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 253tr. ; 24cm  

9/. VIỆT HÀ.  Yêu thương gửi con niềm tin gửi mẹ : 20 lá thư giúp con vượt qua nổi sợ mang tên trưởng 
thành / Việt Hà. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 180tr. ; 21cm  

1/. BRAND, WILLEMIEN.  Thực hành tư duy hình ảnh  = Visual doing : Áp dụng tư duy hình ảnh trong 
môi trường doanh nghiệp / Willemien Brand ; Minh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 243tr. : minh 
họa ; 25cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cho các em học sinh một số kĩ năng cơ bản trong cuộc sống như: cách cư 
xử tốt; những từ ngữ kỳ diệu; xưng hô với mọi người; quản lý thời gian...  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin ngắn gọn, giúp hiểu được chế độ ăn thuần chay là gì, tại 
sao mọi người lại theo đuổi lối sống thuần chay và làm thế nào để bạn theo đuổi thành công lối sống 
này, cung cấp nhiều công thức nấu ăn và lời khuyên để đảm bảo quá trình chuyển sang chế độ ăn 
thuần chay của bạn diễn ra suôn sẻ.  

        Tóm tắt: Đưa ra các trò chơi, các hoạt động vui nhộn và bổ ích cho bé phát triển thể chất, tinh 
thần và kết nối với cha mẹ, giúp cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc dành thời gian cho con, 
chơi với con, làm bạn cùng con  

        Tóm tắt: Giới thiệu cách chọn nguyên liệu, cách chế biến các món ăn Việt Nam như: Nước 
mắm nêm, xốt chua ngọt, canh bầu nấu tôm, thịt kho nước dừa, thịt gà răng xả ớt, chả giò mực, đậu 
que xào, cá chưng tương, xúp tứ vị, gỏi thập cẩm, bì giòn, bò nướng, gà quay...  

        Tóm tắt: 20 lá thư gửi đến con cái cũng là để gửi cho chính mình, cho những người phụ nữ còn 
nhiều hoang mang và âu lo trước cuộc đời. Chúng ta cần phải có sức mạnh đi xuyên qua nỗi sợ của 
mình, để mang lại cho ta và con cái của chúng ta sự bình an và niềm tin vào chính bản thân mình.  

        Tóm tắt: Hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ thực hành tư duy Hình ảnh đúng cách, giúp 
bạn kể lại câu chuyện của mình bằng hình ảnh, bằng các góc nhìn khác nhau: "tôi với tư cách cá 
nhân", "chúng ta với tư cách một đội ngũ" , "chúng ta với tư cách một công ty" để bạn có thể dễ dàng 
hiểu được những thông tin phức tạp, đưa ra những chiến lược đổi mới và củng cố văn hoá thị giác trong 
công ty, nhằm cải thiện kỹ năng phác thảo và nâng cao các kỹ năng ứng dụng tư duy hình ảnh vào 
công việc và giao tiếp hàng ngày  

Ký hiệu môn loại: 646.760712/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 641.5636/CH500N 

Ký hiệu môn loại: 649/CH100M 

Ký hiệu môn loại: 641.59597/M430A 

Ký hiệu môn loại: 649/Y259T 

Ký hiệu môn loại: 658.45/TH552H 

Kho lưu động: LDTN.029946-29947 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046026-46027   

Kho Đọc: VN.050099 
Kho Mượn: MV.078189-78190   

Kho Đọc: VN.050110 
Kho Mượn: MV.078195-78196 
Kho lưu động: LD.034397-34398   

Kho Đọc: VV.014695 
Kho Mượn: MV.078193-78194   

Kho Đọc: VN.050100 
Kho Mượn: MV.078197-78198 
Kho lưu động: LD.034414-34415   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. CARVILL, MICHELLE.  Giải ảo mạng xã hội  = Myths of social media : Xoá tan những quan niệm 
sai lầm và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong kinh doanh / Michelle Carvill, Ian  
MacRae ; KCT dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 359tr. ; 21cm  

3/. GEE, ROWLAND.  Khởi nghiệp ngành bán lẻ : Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển doanh nghiệp 
thành công / Rowland Gee, Danny Sloan, Graham Symes ; Lý Ngọc Huệ dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 
Thanh Hóa, 2023. - 279tr. : minh họa ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: The retail start-up book  

4/. HALL, RICHARD.  Làm thế nào xây dựng doanh nghiệp thành công? : Khởi nghiệp - Xoay trục - 
Thử nghiệm = How to succeed by creating your own business : Start-ups, pivots and pop-ups / Richard 
Hall, Rachel Bell ; Vũ Cẩm Thanh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 311tr. ; 21cm  

5/. LEVENTHAL, BARRY.  Chuyên gia phân tích dự đoán marketing  = Predictive analytics for 
marketers / Barry Leventhal ; Nhật Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 415tr. ; 21cm  

6/. TAKESHI FURUKAWA.  Tạo thói quen nhỏ, dựng cuộc đời lớn : 65 bí kíp hình thành thói quen để 
tạo dựng cuộc đời lý tưởng / Takeshi Furukawa ; Võ Huy Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 342tr. ; 
21cm  

        Tên sách tiếng Nhật: 理想の人生をつくる 習慣化大全  

7/. TEMPLETON, TIM.  Marketing bằng lời giới thiệu  = The referral of a lifetime : Tạo mạng lưới quan 
hệ khách hàng hiệu quả mà không cần phải gọi điện "chèo kéo" / Tim Templeton ; Ngọc Tuấn dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 286tr. : ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Bác bỏ và phản biện những huyền thoại, những quan niệm sai lầm, thường thấy về 
mạng xã hội. Trình bày cách áp dụng mạng xã hội vào công việc và nơi làm việc sao cho hợp lý và 
hiệu quả nhấ  

        Tóm tắt: Hướng dẫn lập kế hoạch, xây dựng và phát triển doanh nghiệp thành công trong lĩnh 
vực bán lẻ: Thấu hiểu ngành bán lẻ, marketing bán lẻ, kiểm soát tài chính hiệu quả, thu mua và bài trí 
bán hàng, để tốt trở thành tuyệt vời  

        Tóm tắt: Trình bày kỹ năng và kiến thức về quá trình khởi nghiệp; những lợi thế, khó khăn phải 
đối mặt, các giải pháp khả thi cho từng vấn đề gặp phải; giới thiệu những tấm gương khởi nghiệp thành 
công, các bài học khởi nghiệp quý báu  

        Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về các công cụ và kỹ thuật phân tích dự đoán, từ 
khai phá các mẫu dữ liệu trong quá khứ, thống kê, mô hình hoá, học máy đến trí tuệ nhân tạo, nhằm 
phân tích dữ liệu hiện tại và đưa ra dự đoán chính xác, hữu ích về hành vi của người tiêu dùng và dự 
đoán hợp lý hoá các hoạt động kinh doanh, vươn tới thành công  

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn 65 bí kíp đơn giản và hữu ích để hình thành thói quen tốt, cũng như 
những ví dụ thực tế và hình ảnh minh hoạ giúp bạn tìm ra phương pháp phù hợp với mình và áp dụng 
vào trong công việc và cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu cách tạo mạng lưới quan hệ khách hàng hiệu quả giúp tạo ra dòng 
thương vụ đều dặn thông qua những lời giới thiệu nhất quán và chất lượng; áp dụng nguyên tắc 
vàng trong kinh doanh luôn đặt mối quan hệ khách hàng lên hàng đầu; hướng dẫn cách xây dựng 
hồ sơ khách hàng lý Ký hiệu môn loại: 658.872/GI-103A 

Ký hiệu môn loại: 658.87/KH462N 

Ký hiệu môn loại: 658.11/L104T 

Ký hiệu môn loại: 658.8302856312/CH527G 

Ký hiệu môn loại: 650.1/T108T 

Kho Đọc: VV.014694   

Kho Đọc: VN.050106 
Kho Mượn: MV.078201-78202   

Kho Đọc: VN.050113   

Kho Đọc: VN.050109   

Kho Đọc: VN.050111   

Kho Đọc: VN.050103 
Kho Mượn: MV.078191-78192 
Kho lưu động: LD.034333-34334   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

1/. AKHTAR, MIRIAM.  Tâm lý học tích cực đánh bại trầm cảm : Những chiến lược hiệu quả để giải 
phóng sức mạnh nội tâm / Miriam Akhtar ; Tiểu Long dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024. - 
287tr. : minh họa ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Positive psychology for overcoming depression  

2/. CHAWIA, VED.  Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Sức khỏe và bệnh thường gặp / Ved 
Chawia ; Phạm Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 88tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm  

3/. CHAWIA, VED.  Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh: Chăm sóc sức khoẻ / Ved Chawia ; 
Nguyễn Trung Kiên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 40tr. : tranh vẽ ; 28cm  

4/. CHAWIA, VED.  Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh: Thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống / 
Ved Chawia ; Phạm Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 80tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm  

5/. CHAWIA, VED.  Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Giữ gìn vệ sinh / Ved Chawia ; Phạm 
Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 80tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm  

6/. CHAWIA, VED.  Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - An toàn ở nhà, ra đường, trong trường / 
Ved Chawia ; Phạm Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 88tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm  

tưởng trong mở rộng việc kinh doanh mà không cần "chèo kéo" chào hàng 

        Tóm tắt: Trình bày các phương pháp cải tiến và hiệu quả nhằm giải toả tâm trạng đau buồn do 
xáo trộn tâm lý gây ra, đồng thời giúp giảm căng thẳng bởi chứng suy nhược thần kinh, nâng cao sức 
khoẻ tinh thần và phát triển quan điểm tích cực về cuộc sống  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: sống một 
cuộc sống khoẻ mạnh; kiểm tra sức khoẻ và cách điều trị; lợi ích của không khí trong lành và ánh sáng; 
hệ thống thông gió tốt...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: vệ sinh cá 
nhân sạch sẽ; tắm rửa; sửa soạn quấn áo; trang phục phù hợp; khăn tay cá nhân; đôi tay; đôi mắt; mũi 
và họng; hàm răng...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: sự sạch sẽ; 
chăm sóc tóc; chăm sóc bàn tay, bàn chân; quần áo và giày dép; chăm sóc mắt; chăm sóc tai, mũi, 
miệng..  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: tầm quan 
trọng của sức khoẻ; cách để có được sức khoẻ tốt; hồ sơ sức khoẻ; giữ gìn vệ sinh; vi trùng và bệnh tật; 
bệnh truyền nhiễm...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em học sinh một số kiến thức về chăm sóc sức khoẻ: hồ sơ sức 
khoẻ của học sinh; bệnh do vi sinh vật sống gây ra; sự lây lan của bệnh truyền nhiễm; bệnh lây truyền 
qua nước và thực phẩm...  

Ký hiệu môn loại: 658.812/M109B 

Ký hiệu môn loại: 616.8527/T120L 

Ký hiệu môn loại: 613/K305T 

Ký hiệu môn loại: 613/K305T 

Ký hiệu môn loại: 613/K305T 

Ký hiệu môn loại: 613/K305T 

Kho Đọc: VN.050112   

Kho Đọc: VN.050096 
Kho Mượn: MV.078181-78182 
Kho lưu động: LD.034411-34412   

Kho lưu động: LDTN.029936-29937 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046016-46017   

Kho lưu động: LDTN.029942-29943 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046022-46023   

Kho lưu động: LDTN.029938-29939 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046018-46019   

Kho lưu động: LDTN.029940-29941 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046020-46021   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

7/. REYNOLDS, SHIRLEY.  Bị trầm cảm tôi phải làm gì?  = Am I depressed and what can I do about 
it? : Áp dụng liệu pháp tâm lý CBT để giải quyết chung trầm cảm và chán nản tuổi teen / Shirley 
Reynolds, Monka Parkinson ; Đoàn Thanh Vân dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 335tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21cm  

8/. SINGLETON, MARK.  Thực hành yoga hiện đại : Nguồn gốc các tư thế & các xu hướng biến đổi / 
Mark Singleton ; Sophia Ngô dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 357tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ 
sách Huyền môn)  
        Dịch từ bản tiếng Anh: The origins of modern posture practice, Thư mục: tr. 307-339  

9/. VASANT LAD.  Ayurveda - Nền tảng dưỡng sinh Ấn Độ : Các nguyên lý điều hòa thân tâm qua ẩm 
thực, yoga và thiền định / Vasant Lad ; Sophia Ngô dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 384tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm  
        Tủ sách Huyền môn, Phụ lục: tr. 337-354  

10/. WILD, ELSIE.  Chữa lành tâm linh  = The secrets of spiritual healing : Liệu pháp năng lượng 
dành cho người mới băt đầu / Elsie Wild ; Lê Nguyễn Yến Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 127tr. ; 
21cm  

1/.  Beethoven - Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 
2024. - 165tr. ; 21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài)  

2/. GHÉON, HENRI.  Các tác phẩm mỹ thuật về Đức Mẹ Maria : Dựa theo sách "Maria mère de dieu" 
của nhà xuất bản Pierre tisné 1939 với sự cộng tác của Renée Zeller và bài viết của Henri Ghéon /         
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về trầm cảm; nắm bắt các triệu chứng của trầm cảm; biết cách đối mặt với 
những ý nghĩ tiêu cực và hành vi nguy hại; gợi ý các chiến lược và công cụ để chống lại trầm cảm...  

        Tóm tắt: Phân tích chuyên sâu về sự phát triển của yoga hiện đại và sự biến đổi của nó so với 
nguồn gốc truyền thống; khám phá cách yoga đã được định hình bởi những ảnh hưởng lịch sử, văn hóa 
và xã hội  

        Tóm tắt: Tìm hiểu các nguyên tắc nền tảng của Ayurveda. Từ vũ điệu nguyên tố của 
Panchamahabhutas đến sự tương tác năng động của ba dosha; từ thể tạng độc nhất định nghĩa từng 
cá nhân cho đến những phương pháp điều trị vượt thời gian đã chữa lành vết thương cho nhiều thế hệ; 
cuốn sách là sự kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và trí tuệ tâm linh  

        Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp chữa bệnh mới, đồng thời cung cấp chỉ dẫn và bí quyết 
thực hành, các phương pháp giúp bạn kết nối hơn với cơ thể và tâm hồn từ đó giúp bạn cảm nhận được 
bản ngã của mình  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuện kể về tuổi thơ, những năm tháng trưởng thành, cùng quá trình 
sáng tác những kiệt tác âm nhạc bất hủ của nhạc sĩ Beethoven  

Ký hiệu môn loại: 613/K305T 

Ký hiệu môn loại: 616.8527/B300T 

Ký hiệu môn loại: 613.7046/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 615.538/A112N 

Ký hiệu môn loại: 616.891/CH551L 

Ký hiệu môn loại: 784.2184092/B201T 

Kho lưu động: LDTN.029944-29945 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046024-46025   

Kho Đọc: VN.050101 
Kho Mượn: MV.078173-78174 
Kho lưu động: LD.034399-34400   

Kho Đọc: VV.014698   

Kho Đọc: VV.014697   

Kho Đọc: VN.050097 
Kho Mượn: MV.078185-78186   

Kho Đọc: VN.050119 
Kho Mượn: MV.078215-78216 
Kho lưu động: LD.034409   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

Henri Ghéon ; Nguyễn Thị Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 214tr. : ảnh ; 31cm 

3/. HUYGHE, RENÉ.  Cuộc đời của Van Gogh / René Huyghe ; Nguyễn Lê Tuấn Anh dịch. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 227tr. ; 31cm  

4/.  Leonardo Davinci - Thiên tài toàn năng / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2024. - 174tr. ; 
21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài)  

5/. NÉDONCELLE, MAURICE.  Khám phá mỹ học / Maurice Nédoncelle ; Nguyễn Thị Hồng Nhung 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 223tr. : tranh vẽ ; 20cm  

6/.  Nhìn vào hội họa hiện đại / Chiến Kiệt dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 248tr. ; 29cm 

7/. PHAN CẨM THƯỢNG.  Đồ họa cổ Việt Nam  = The ancient graphic arts of Vietnam / Phan Cẩm 
Thượng, Lê Quốc Việt, Cung Khắc Lược. - Tái bản lần thứ 2 (sữa chữa và bổ sung). - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 255tr. ; 30cm  

8/. SEUPHOR, MICHEL.  Hội họa trừu tượng : Chặng đường năm mươi năm hoàn thiện từ Kadinsky tới 
Jackson Pollock / Michel Seuphor ; Nguyễn Hoàng Bảo Trân dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 249tr. ; 21cm  

1/. BÔNG HOA ĐỎ BANGSON.  Phát triển tư duy não phải  = Right brain development activity book : 
Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Bích Hường dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 93tr. 
: minh họa ; 26cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm hội họa về đức mẹ Maria  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời danh hoạ vĩ đại thế kỉ XIX để khám phá hoàn cảnh sáng tác, nơi 
chốn và ngày tháng thực hiện; giải thích về kỹ thuật vẽ mà hoạ sĩ đã sử dụng; những chìa khoá để hiểu 
điều mà nghệ sĩ muốn thể hiện; chi tiết về kích thước, dụng cụ, chất liệu và nơi cất giữ; lời trích dẫn gợi 
ra tầm quan trọng của tác phẩm trong lịch sử nghệ thuật  

        Tóm tắt: Chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp, chân dung Leonardo da Vinci - hoạ sĩ thiên tài 
người Italia thời Phục hưng, và những ảnh hưởng đã định hình nên phong cách nghệ thuật của ông   

        Tóm tắt: Nghiên cứu về vai trò sáng tạo trong nghệ thuật, các khía cạnh cuối cùng của nghệ 
thuật, khía cạnh chủ quan của nghệ thuật và không gian của nét đẹp trong nghệ thuật  

        Tóm tắt: Sách trình bày những ứng dụng mới trong hội họa hiện đại  

        Tóm tắt: Lịch sử đồ họa Việt Nam. Tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Các loại hình và thể 
loại đồ họa. Hình mẫu và ý tưởng. Tranh xã hội và tôn giáo. Tranh minh họa sách. Tranh linh phù...  

        Tóm tắt: Cuốn sách với hơn 100 bản tranh minh họa các kiệt tác nghệ thuật của thế kỷ XX, bao 
gồm cả bản có màu và bản đen trắng, sẽ cung cấp cho người đọc sự hiểu biết và ghi nhận đầy đủ hơn 
về những thành tựu nghệ thuật sáng giá này  

Ký hiệu môn loại: 778.9855/C101T 

Ký hiệu môn loại: 759.9492/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 759.5/L205N 

Ký hiệu môn loại: 701.17/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 759.06/NH311V 

Ký hiệu môn loại: 760.09597/Đ450H 

Ký hiệu môn loại: 759.06/H452H 

Kho Tra Cứu: TC.002408   

Kho Tra Cứu: TC.002403   

Kho Đọc: VN.050118 
Kho Mượn: MV.078217-78218 
Kho lưu động: LD.034413   

Kho Đọc: VN.050117 
Kho Mượn: MV.078211-78212   

Kho Tra Cứu: TC.002407   

Kho Mượn: MV.078037   

Kho Đọc: VN.050120 
Kho Mượn: MV.078213-78214   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

2/. BÔNG HOA ĐỎ BANGSON.  Phát triển tư duy não trái  = Left brain development activity book : 
Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Bông Hoa Đỏ Bangson ; Bích Hường dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 93tr. 
: minh họa ; 26cm  

1/. ALAIN.  Đoản luận: Văn chương / Alain ; Đinh Trần Phương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
282tr. ; 20cm  

2/. AN BÌNH MINH.  Bi tráng Trường Sơn : Tiểu thuyết / An Bình Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. 
- 272tr. ; 21cm  
        Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025  

3/. ARISTOTLE.  Thi ca luận  = Περὶ ποιητικῆς : Tác phẩm triết học kinh điển / Aristotle ; Hà Thủy 
Nguyên dịch. - Đà Nẵng  
 : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 170tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Ký ức)  
        Tên sách tiếng Anh: The poetics of Aristotle  

4/. BALDACCI, DAVID.  Cạm Bẫy / David Baldacci ; D-Institue dịch. - H. : Văn học, 2021. - 554tr. ; 
24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The fix  

5/. BALDACCI, DAVID.  Sa đọa / David Baldacci ; Đinh Trọng Nhân dịch. - H. : Văn học, 2021. - 552tr. 
; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The fallen  

        Tóm tắt: Gồm các trò chơi, câu đố liên quan ở các chủ đề khác nhau kèm tranh màu minh hoạ 
giúp các bé phát triển tư duy não phải, bao gồm: kĩ năng quan sát, tưởng tượng, tăng cường trí nhớ, 
màu sắc...  

        Tóm tắt: Gồm các trò chơi, câu đố liên quan ở các chủ đề khác nhau kèm tranh màu minh hoạ 
giúp các bé phát triển tư duy não trái, bao gồm: Luyện tập khả năng ghi nhớ con số, suy luận đúng sai, 
tư duy logic, sử dụng trạng thái, ý nghĩa của từ vựng rộng vào hoàn cảnh và luyện tập khả năng lên kế 
hoạch chi tiết  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về nghệ thuật thi ca và kịch nghệ cổ điển của Hy Lạp. Phân tích bi kịch, 
hài kịch, sử thi và các cấu trúc thơ Aristotle mở ra một cánh cửa vào thế giới văn hoá và xã hội cổ đại 
nơi nghệ thuật không chỉ được coi là hình thức giải trí mà còn là phương tiện giáo dục, phản ánh và phê 
phán xã hội  

Ký hiệu môn loại: 793.73/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 793.73/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 895.92208/Đ401L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B300T 

Ký hiệu môn loại: 808.1/TH300C 

Ký hiệu môn loại: 813.54/C104B 

Ký hiệu môn loại: 813.6/S100Đ 

Kho lưu động: LDTN.029976 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045960-45961   

Kho lưu động: LDTN.029977 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045962-45963   

Kho Đọc: VN.050147 
Kho Mượn: MV.078310-78311   

Kho Đọc: VN.050123 
Kho Mượn: MV.078249-78250   

Kho Đọc: VN.050163 
Kho Mượn: MV.078287-78288   

Kho Đọc: VV.014705 
Kho Mượn: MV.078314-78315 
Kho lưu động: LD.034441-34442   

Kho Đọc: VV.014704 
Kho Mượn: MV.078312-78313   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. BALZAC.  Vĩnh biệt / Balzac ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 96tr. ; 20cm 

7/. BARKS, COLEMAN.  Rumi - Nhà huyền môn và kẻ say / Coleman Barks ; Hà Thủy Nguyên dịch. - 
H. : Văn học, 2023. - 307tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The essential Rumi  

8/. BARKS, COLEMAN.  Rumi - Tinh tuyệt / Coleman Barks ; Dịch: Lê Duy Nam, Lê Thuý Ái ; Hà Thủy 
Nguyên hiệu đính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 490tr. ; 24cm  

9/. BAUDELAIRE, CHARLES.  Le Spleen de Paris : Thơ nhỏ bằng văn xuôi / Charles Baudelaire ; 
Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 170tr. ; 20cm  

10/. BAUDELAIRE.  Họa sĩ của cuộc sống hiện đại và tác phẩm và cuộc đời Eugène Dalacroix / 
Baudelaire ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2023. - 121tr. ; 20cm  

11/. BERNHARD, THOMAS.  Cháu trai Wittgenstein. Một tình bạn / Thomas Bernhard ; Phan Nhu 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 122tr. ; 20cm  

12/. BRYANT, SARA CONE.  Truyện kể hay nhất dành cho trẻ / Sara Cone Bryant ; Patten Wilson 
minh họa ; Khổng Mai Phương dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 163tr. ; 21cm  

13/.  Bất lịch sự quá đi! : Truyện tranh : 3+ / Lời: Clare Helen Welsh ; Minh họa: Olivier Tallec ; Hà Anh 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 29tr. : tranh màu ; 23cm. - (Vịt và Chấm)  
        Tên sách tiếng Anh: How rude!  

14/.  Bừa bộn quá đi! : Truyện tranh : 3+ / Lời: Clare Helen Welsh; Minh họa: Olivier Tallec; Hà Anh 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 29tr. : tranh màu ; 23cm. - (Vịt và Chấm)  
        Tên sách tiếng Anh: How messy!  

15/.  Cáo chống lại mùa đông  = Fox Versus Winter : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà Trang dịch. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm  
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh  

Ký hiệu môn loại: 843.7/V312B 

Ký hiệu môn loại: 891.551/R511-I 

Ký hiệu môn loại: 891.551/R511-I 

Ký hiệu môn loại: 843/SPL201N 

Ký hiệu môn loại: 843/H401S 

Ký hiệu môn loại: 830/CH111T 

Ký hiệu môn loại: 813/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 823/B124L 

Ký hiệu môn loại: 823/B551B 

Ký hiệu môn loại: 813/C108C 

Kho Đọc: VN.050159 
Kho Mượn: MV.078296-78297   

Kho Đọc: VN.050182 
Kho Mượn: MV.078267-78268   

Kho Đọc: VV.014700   

Kho Đọc: VN.050184 
Kho Mượn: MV.078219-78220   

Kho Đọc: VN.050187 
Kho Mượn: MV.078229-78230 
Kho lưu động: LD.034467   

Kho Đọc: VN.050183 
Kho Mượn: MV.078225-78226 
Kho lưu động: LD.034466   

Kho lưu động: LDTN.029961-29962 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045930-45931   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045966-45967   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045968-45969   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/.  Cáo da hổ  = Fox the Tiger : Cuốn sách này cũng dành tặng Mandy : Truyện tranh / Corey R. 
Tabor ; Hà Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm  
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh  

17/.  Cáo thi nhảy  = Fox and the Jumping Contest : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà Trang d ịch. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm  
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh  

18/.  Cáo trong đêm  = Fox at night : Dành tặng giờ ngủ trưa của Will : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; 
Hà Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm  
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh  

19/.  Cáo đi muộn  = Fox is Late : Dành tặng những người bạn cũ cùng trượt ván : Truyện tranh / 
Corey R. Tabor ; Hà Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm  
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh  

20/.  Cáo Đạp xe  = Fox and the bike ride : Dành tặng mẹ và bố : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà 
Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm  
        Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh  

21/. CARRISI, DONATO.  Người điều khiển mê cung : Tiểu thuyết trinh thám / Donato Carrisi ; Hoàng 
Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 318tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Italia: L'uomo del labirinto  

22/. CLULOW, HANAKO.  Dòng sông : Hành trình v ĩ đại về biển cả = The river : An epic journey to the 
sea : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Tác giả, minh họa: Hanako Clulow ; CLB Ngôn ngữ & 
EQ dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 42tr. : tranh màu ; 28cm. - (Picture book song ngữ)  

23/. CỒ THỊ THƠM.  Cánh đồng mùa trăng : Tiểu thuyết / Cồ Thị Thơm. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
230tr. ; 21cm  

24/. DOSTOIEVSKY, FYODOR.  Tinh thần ngầm : Truyện ngắn / Fyodor Mikhailovich Dostoevsky ; 
Nguyễn Thị Hồng Nhung dịch. - H. : Văn học, 2023. - 373tr. ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 813/C108D 

Ký hiệu môn loại: 813/C108T 

Ký hiệu môn loại: 813/C108T 

Ký hiệu môn loại: 813/C108Đ 

Ký hiệu môn loại: 813/C108Đ 

Ký hiệu môn loại: 853.92/NG558Đ 

Ký hiệu môn loại: 823/D431S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C107Đ 

Kho lưu động: LDTN.029969-29970 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045864-45865   

Kho lưu động: LDTN.029971-29972 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045860-45861   

Kho lưu động: LDTN.029973-29974 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045862-45863   

Kho lưu động: LDTN.029963-29964 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045856-45857   

Kho lưu động: LDTN.029965-29966 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045866-45867   

Kho lưu động: LDTN.029967-29968 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045858-45859   

Kho Đọc: VV.014702 
Kho Mượn: MV.078334-78335   

Kho lưu động: LDTN.029933 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045988-45989   

Kho Đọc: VN.050127 
Kho Mượn: MV.078306-78307   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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25/. DREAMLAND.  Những câu chuyện tuyệt diệu: Bảy chú dê con và chó sói / Dreamland ; Nguyễn 
Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 25cm  

26/. DREAMLAND.  Những câu chuyện tuyệt diệu: Kiến tốt bụng và châu chấu lười biếng / 
Dreamland; Nguyễn Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 25cm  

27/. DREAMLAND.  Những câu chuyện tuyệt diệu: Chú nai Bambi thân thiện / Dreamland; Nguyễn Thị 
Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 25cm  

28/. DREAMLAND.  Những câu chuyện tuyệt diệu: Cuộc phiêu lưu của cậu bé rừng xanh / Dreamland; 
Nguyễn Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 10tr. : tranh màu ; 23cm  

29/. DUMAS, ALEXANDRE. Ba người ngự lâm pháo thủ. - cm  
         T.1. - 2022. - 463tr.  

30/. DŨNG TRẦN.  Chuyện tình Thi Đa : Tập truyện ngắn / Dũng Trần. - H. : Hồng Đức, 2024. - 246tr. 
; 21cm  
        Tên thật tác giả: Trần Thanh Dũng  

31/. FITZGERALD, F. SCOTT.  Bên này địa đàng / F. Scott Fitzgerald ; Sơn Lam dịch. - H. : Phụ nữ, 
2023. - 390tr. ; 24cm  

32/. FORSTER, E.M.  Các khía cạnh của tiểu thuyết / Forster, E.M ; Phan Lương dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 183tr. ; 21cm  

33/. FOSSE, JON.  Aliss bên đám lửa : Nobel văn chương 2023 / Jon Fosse ; Dịch: Bùi An Bình ; 
Nguyễn Hùng Huy hiệu đính. - H. : Lao động, 2024. - 127tr. ; 21cm  

34/. GILMAN, CHARLOTTE PERKINS.  Giấy dán tường vàng : Tự truyện của một biểu tượng nữ 
quyền tại Mỹ / Charlotte Perkins Gilman ; Nguyễn Tiến Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 99tr. ; 18cm  

Ký hiệu môn loại: 891.733/T312T 

Ký hiệu môn loại: 823/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 823/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 823/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 823/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 843.7/B100N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 813.52/B254N 

Ký hiệu môn loại: 808.3/C101K 

Ký hiệu môn loại: 839.8238/A103-I 

Ký hiệu môn loại: 813.4/GI-126D 

Kho Đọc: VN.050131 
Kho Mượn: MV.078322-78323   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045994-45995   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045998-45999   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045992-45993   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045996-45997   

Kho Đọc: VN.050178 
Kho Mượn: MV.078257-78258 
Kho lưu động: LD.034438-34439   

Kho Đọc: VN.050135 
Kho Mượn: MV.078241-78242   

Kho Đọc: VV.014703 
Kho Mượn: MV.078336-78337   

Kho Đọc: VN.050180 
Kho Mượn: MV.078261-78262   

Kho Đọc: VN.050176 
Kho Mượn: MV.078223-78224   

Kho Đọc: VN.050179 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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35/. HÀ THỦY NGUYÊN.  Gallery & Bóng / Hà Thủy Nguyên; Đoàn Ngọc Vững minh họa. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 139tr. ; 24cm  

36/. HÀ THỦY NGUYÊN. Thiên địa phong trần / Hà Thủy Nguyên. - H.: Phụ nữ Việt Nam. - 24cm  
         T.2 : Nổi gió. - 2023. - 277tr.: ảnh  

37/. HÀ THỦY NGUYÊN. Thiên địa phong trần. - cm  
         T.1 : Khúc cung oán. - 2023. - 325tr.: ảnh  

38/. HAYASHI AKIKO.  Chào mặt trăng! : Dành cho trẻ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi Akiko ; Trần 
Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon Nhật Bản)  
        Tên sách tiếng Anh: Hello, moon!  

39/. HAYASHI AKIKO.  Cùng lau cho sạch nào! : Dành cho trẻ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi 
Akiko ; Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 14tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon Nhật 
Bản)  
        Tên sách tiếng Anh: I'll wipe it off!  

40/. HAYASHI AKIKO.  Giày nhỏ đi thôi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Hayashi Akiko ; 
Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 14tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon Nhật Bản)  

41/. HAYASHI AKIKO.  Tay xinh đâu nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Hayashi Akiko ; 
Trần Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 14tr. : truyện tranh ; 20cm. - (Ehon Nhật Bản)  

42/. HOÀI HƯƠNG.  Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến tranh : Tập truyện ngắn / 
Hoài Hương. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 278tr. ; 21cm  
        Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025  

43/. HUỲNH NHƯ PHƯƠNG.  Hồi âm từ phương Nam : Tiểu luận phê bình / Huỳnh Như Phương. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 267tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Tập hợp 36 bài viết về thơ, văn xuôi nghệ thuật và chính luận của một số tác giả, tác 
phẩm gồm những bài viết về thơ Pablo Neruda, Xuân Tâm, Nguyễn Vỹ, Ngô Kha, Diễm Châu, Tường 
Linh, Đông Trình, Ý Nhi, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Văn Trung, Võ Hồng, Hoàng Ngọc Biên, Cao Huy 
Thuần, Thanh Thảo, Lê Văn Nghĩa...  

Ký hiệu môn loại: 895.9223/G103L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH305Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH305Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH108M 

Ký hiệu môn loại: 895.63/C513L 

Ký hiệu môn loại: 895.63/GI-112N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/T112X 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T123T 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/H452Â 

Kho Mượn: MV.078259-78260 
Kho lưu động: LD.034440   

Kho lưu động: LDTN.029975 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045950-45951   

Kho Đọc: VV.014699 
Kho Mượn: MV.078302-78303   

Kho Đọc: VV.014709 
Kho Mượn: MV.078338-78339   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046002-46003   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046006-46007   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046004-46005   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046000-46001   

Kho Đọc: VN.050152 
Kho Mượn: MV.078328-78329 
Kho lưu động: LD.034447-34448   

Kho Đọc: VV.014710 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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44/.  Ích kỷ quá đi! : Truyện tranh : 3+ / Lời: Clare Helen Welsh; Minh họa: Olivier Tallec; Hà Anh dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 29tr. : tranh màu ; 23cm. - (Vịt và Chấm)  
        Tên sách tiếng Anh: How selfish!  

45/. JAMES, HENRY.  Vẽ một phụ nữ / Henry James ; Anh Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
664tr. ; 21cm  

46/. JENKINS REID, TAYLOR.  Bảy người chồng của Evelyn Hugo  = New York times Besteller / 
Taylor Jenkins Reid ; Trần Kiên dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 401tr. ; 24cm  

47/. JOYCE, WILLIAM.  Một ngày bên Wilbur Robinson : Truyện tranh / William Joyce ; Nguyệt Mỹ 
dịch ; Lê Duy Nam h.đ.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Buồm 
Trăng)  
        Nguyên tác của bộ phim hoạt hình: Meet the Robinsons  

48/. JOYCE, WILLIAM.  Người lá và chú bọ tốt bụng dũng cảm : Truyện tranh / William Joyce; Nguyệt 
Mỹ dịch; Lê Duy Nam h.đ.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Buồm 
Trăng)  
        Nguyên tác của bộ phim hoạt hình: Epic  

49/. JOYCE, WILLIAM.  Những vệ thần của tuổi thơ - Bunnymund - Thỏ phục sinh và trứng chiến binh 
trong lòng Trái đất! / William Joyce ; Hải Anh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 261tr. : tranh vẽ ; 
19cm. - (Tủ sách Buồm trăng)  

50/. JOYCE, WILLIAM.  Những vệ thần của tuổi thơ - Toothiana - Nữ hoàng của binh đoàn Tiên Răng 
/ William Joyce ; Sophia Ngô dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 230tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ 
sách Buồm trăng)  

51/. JOYCE, WILLIAM.  Những vệ thần của tuổi thơ - Thần Mộng Mơ và cuộc chiến giấc mơ / William 
Joyce ; Lê Thúy Ái dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 228tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Buồm 
trăng)  

52/. JOYCE, WILLIAM.  Những vệ thần tuổi thơ - Jack Frost : Cái kết trở thành sự khởi đầu / William 
Joyce ; Nguyễn Việt Hải dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 367tr. : tranh vẽ ; 19cm  

Ký hiệu môn loại: 823/I-302K 

Ký hiệu môn loại: 813/V200M 

Ký hiệu môn loại: 813/B112N 

Ký hiệu môn loại: 813/M458N 

Ký hiệu môn loại: 813/NG558L 

Ký hiệu môn loại: 813/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 813/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 813/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 813/NH556V 

Kho Mượn: MV.078368-78369   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045964-45965   

Kho Đọc: VN.050177 
Kho Mượn: MV.078255-78256   

Kho Đọc: VV.014701 
Kho Mượn: MV.078380-78381   

Kho lưu động: LDTN.029889-29891 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045898-45899   

Kho lưu động: LDTN.029892-29893 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045900-45901   

Kho lưu động: LDTN.029955 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045922-45923   

Kho lưu động: LDTN.029959-29960 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045928-45929   

Kho lưu động: LDTN.029956-29957 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045924-45925   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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53/. JOYCE, WILLIAM.  Những vệ thần tuổi thơ - Nicholas St. North và trận chiến với vua ác mộng / 
William Joyce, Laura Geringer ; Hồng Thơm dịch ; William Joyce minh họa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 220tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Buồm trăng)  

54/. KHIẾU QUANG BẢO.  Ngày mai của những ngày mai : Tập truyện ngắn / Khiếu Quang Bảo. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 262tr. ; 19cm  

55/.  Khu rừng vui tưng bừng : Truyện tranh cho bé luyện đọc trôi chảy, diễn cảm : Cùng bé phát triển 
EQ và AQ 6+ / Lời: Mai Chi, Huỳnh Long ; Minh hoạ: Lê Đức Hùng, Thanh Tùng. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 52tr. : tranh màu ; 24cm  

56/. LÂM KIM DUNG. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. - cm  
         T.4 : Nhà văn bạch tuộc. - 2023. - 56tr.  

57/. LÂM KIM DUNG. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. - cm  
         T.3 : Ai là nhà vô địch?. - 2023. - 50tr.  

58/.  Lev Tolstoy - Nhà văn hiện thực vĩ đại / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 
21cm. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng)  

59/. LÊ THỊ KIM SƠN.  Mùa xuân của mẹ : Tập truyện ngắn / Lê Thị Kim Sơn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
207tr. ; 21cm  

60/. LÊ VI THỦY.  Trăng treo đầu núi : Tập truyện ngắn / Lê Vi Thủy. - H. : Hồng Đức, 2023. - 214tr. ; 
21cm  

61/. LUKÁCS, GYÖRGY.  Tâm hồn và hình thức / György Lukács ; Anh Hoa dịch. - H. : Tri thức, 2022. 
- 267tr. ; 21cm  
        Dịch từ bản tiếng Anh: Soul & form  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Lev Nikolayevich Tolstoy - một tiểu thuyết gia 
người Nga, nổi tiếng trên toàn thế giới  

        Tóm tắt: Nghiên cứu khả năng diễn đạt ngôn ngữ và phong cách văn học trong các tác 
phẩm của Plato, Kierkegaard, Novalis, Sterne...: Plato tính, thơ và hình thức, sự vỡ vụn của hình 
thức trước cái sống, triết học lãng mạn về sự sống, hình thức sống Bourgeois, cô độc mới và thơ 
của nó, khát khao và Ký hiệu môn loại: 813/NH556V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG112M 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N515D 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N515D 

Ký hiệu môn loại: 891.733/L207T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501X 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR116T 

Kho lưu động: LDTN.029954 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045920-45921   

Kho lưu động: LDTN.029958 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045926-45927   

Kho Đọc: VN.050130 
Kho Mượn: MV.078320-78321   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046008-46009   

Kho lưu động: LDTN.029931-29932 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045982-45983   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045984-45985   

Kho Đọc: VN.050172 
Kho Mượn: MV.078265-78266 
Kho lưu động: LD.034437   

Kho Đọc: VN.050160 
Kho Mượn: MV.078281-78282   

Kho Đọc: VN.050157 
Kho Mượn: MV.078279-78280   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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62/.  Lĩnh Nam dật sử / Ma Văn Cao, Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản, Trường Hán Siêu ; Bùi Đàn 
dịch. - H. : Văn học, 2023. - 574tr. ; 24cm  

63/. MÃ THIỆN ĐỒNG.  Nhân chứng lịch sử Thành cổ Quảng Tr ị 81 ngày đêm : Truyện ký / Mã Thiện 
Đồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 237tr. : ảnh ; 21cm  
        Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025  

64/. MANN, HEINRICH.  Lão Unrat : Tiểu thuyết / Heinrich Mann ; Phạm Đức Hùng dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 269tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Đức  

65/. MANSFIELD, KATHERINE.  Tiệc vườn / Katherine Mansfield ; An Thanh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 252tr. ; 20cm  

66/. MANSFIELD, KATHERINE.  Ở nhà trọ Đức / Katherine Mansfield ; Chi Quân dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 126tr. ; 20cm  

67/. MAUPASSANT.  Giống như là chết / Maupassant ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 323tr. ; 20cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Fort comme la mort  

68/. MAUPASSANT.  Đốc tờ Héraclius Gloss / Maupassant ; Toàn Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 139tr. ; 20cm  

69/. MELVILLE, HERMAN.  Jacket trắng : thế giới trên một chiến hạm / Herman Melville ; Hữu Phi 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 483tr. ; 20cm  

70/. MOLIÈRE.  Người biển lận / Molière ; Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc âm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 115tr. ; 20cm  

hình thức, khoảng khắc và hình thức, phong phú, hỗn loạn và hình thức, siêu hình học của bi kịch 

Ký hiệu môn loại: 801.93/T120H 

Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/L312N 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH121C 

Ký hiệu môn loại: 833.912/L108U 

Ký hiệu môn loại: 823/T303V 

Ký hiệu môn loại: 830.8/Ơ460N 

Ký hiệu môn loại: 843.8/GI-455N 

Ký hiệu môn loại: 843/Đ451T 

Ký hiệu môn loại: 823/J101K 

Ký hiệu môn loại: 842.4/NG558B 

Kho Đọc: VN.050169 
Kho Mượn: MV.078253-78254   

Kho Tra Cứu: TC.002404   

Kho Đọc: VN.050128 
Kho Mượn: MV.078316-78317 
Kho lưu động: LD.034443-34444   

Kho Đọc: VN.050191 
Kho Mượn: MV.078275-78276   

Kho Đọc: VN.050165 
Kho Mượn: MV.078291-78292   

Kho Đọc: VN.050166 
Kho Mượn: MV.078293-78294   

Kho Đọc: VN.050155 
Kho Mượn: MV.078239-78240   

Kho Đọc: VN.050186 
Kho Mượn: MV.078227-78228   

Kho Đọc: VN.050185 
Kho Mượn: MV.078221-78222   

Kho Đọc: VN.050158 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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71/.  Mùa đến mùa đi - Cây  = Seasons come, seasons go - Tree : Truyện tranh : Song ngữ : Dành 
cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Minh họa: Britta Teckentrup ; CLB Ngôn ngữ & EQ dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 
42tr. : tranh màu ; 28cm  

72/.  Mẹ từng nói chưa nhỉ? : Truyện tranh / Viết lời: Shani King; Minh họa: Anna Horváth; Trường An 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 30tr. : tranh màu ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: Have I ever told you?  

73/. NGÂN KIM.  Đuổi theo chân cát : Tập truyện ngắn / Ngân Kim. - H. : Hồng Đức, 2023. - 238tr. ; 
21cm  

74/. NGUYỄN ANH DŨNG.  Sài Gòn 105 độ F : Tiểu thuyết / Nguyễn Anh Dũng. - H. ; Tp. Hồ Chí 
Minh : Quân đội nhân dân ; Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 408tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phisng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025  

75/. NGUYỄN CHÍ DŨNG.  Đội trinh sát đặc công : Tiểu thuyết / Nguyễn Chí Dũng. - H. : Lao động, 
2023. - 247tr. ; 21cm  

76/. NGUYỄN CHU NHẠC.  Đồng hành cùng bạn văn : Tiểu luận & chân dung văn học / Nguyễn Chu 
Nhạc. - H. : Lao động, 2024. - 246tr. ; 21cm  

77/. NGUYỄN DUY HIẾN.  Người bến sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2023. - 252tr. ; 21cm  

78/. NGUYỄN DUY HIẾN.  Đêm cháy : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân đội nhân dân, 
2023. - 248tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Cuốn tiểu thuyết gồm 12 chương, mỗi chương trình bày những sự kiện tiêu biểu của cả 
hai phía lần lượt xuất hiện các tướng lĩnh chỉ huy của cả hai phía. Qua đó, tác giả khắc họa và góp 
phần làm nổi bật cuộc đấu trí, đấu lực đầy căng thẳng, cam go tạo sự hấp dẫn. Đồng thời cuốn tiểu 
thuyết phản ánh khá chân thực, xúc động những hình ảnh chiến đấu. Đặc biệt, qua từng trang sách, 
bằng thủ pháp “đồng hiện”, đã khắc họa tương đối thành công chân dung nhân vật.  

        Tóm tắt: Gồm những lời phê bình, nghiên cứu của nhà thơ Nguyễn Chu Nhạc về bút pháp nghệ 
thuật trong thơ, truyện ngắn của một số văn sĩ tiêu biểu trong nền văn học hiện đại Việt Nam như: Trần 
Đăng Khoa, Lê Đình Cánh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Huấn, Lò Cao Nhum...  

Ký hiệu môn loại: 823/M501Đ 

Ký hiệu môn loại: 813/M200T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ515T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S103G 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ452T 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/Đ455H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558B 

Kho Mượn: MV.078295   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045986-45987   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045970-45971   

Kho Đọc: VN.050190 
Kho Mượn: MV.078273-78274   

Kho Đọc: VN.050121 
Kho Mượn: MV.078245-78246 
Kho lưu động: LD.034460-34461   

Kho Đọc: VN.050143 
Kho Mượn: MV.078356-78357 
Kho lưu động: LD.034426-34427   

Kho Đọc: VN.050129 
Kho Mượn: MV.078318-78319 
Kho lưu động: LD.034445-34446   

Kho Đọc: VN.050170 
Kho Mượn: MV.078251-78252 
Kho lưu động: LD.034458-34459   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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79/. NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN.  Nhớ lắm Trường Sa : Bút ký / Nguyễn Hoàng Nguyên. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 209tr. ; 21cm  

80/. NGUYỄN NGỌC TUYẾT.  Trong mùi hương nguyệt quế : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tuyết. 
- H. : Lao động, 2024. - 199tr. ; 21cm  

81/. NGUYỄN THIỆN THUẬT.  Mùa hoa ban đẹp nhất : Tiểu thuyết / Nguyễn Thiện Thuật. - H. : Văn 
học, 2023. - 209tr. ; 20cm  

82/. NGUYỄN THỊ NAM.  Cuộc sống và những chuyến đi / Nguyễn Thị Nam. - H. : Văn học, 2023. - 
319tr. ; 21cm  

83/. NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA.  Độ cận tình yêu : Lời tâm tình từ trái tim / Nguyễn Thị Nguyệt Nga. 
- H. : Phụ nữ, 2024. - 323tr. ; 21cm  

84/. NGUYỄN TIẾN LỢI.  Thời thanh xuân của người lính pháo binh : Truyện ký / Nguyễn Tiến Lợi ; 
Nhà văn Lê Hoài Nam chỉnh sửa và nhuận sắc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 315tr. ; 21cm  

85/. NGUYỄN VĂN BẰNG.  Niềm vui rồi sẽ tới : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Bằng. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 207tr. ; 21cm  

86/. NGUYỄN VĂN SỬU.  Có một phi công như thế / Nguyễn Văn Sửu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 253tr. 
; 21cm  

87/. NGUYỄN VĂN SỬU.  Những phi công trinh sát / Nguyễn Văn Sửu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 247tr. 
; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ253C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH460L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR431M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.92264/Đ450C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/TH402T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N304V 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C400M 

Kho Đọc: VN.050124 
Kho Mượn: MV.078243-78244 
Kho lưu động: LD.034432-34433   

Kho Đọc: VN.050144 
Kho Mượn: MV.078358-78359 
Kho lưu động: LD.034428-34429   

Kho Đọc: VN.050142 
Kho Mượn: MV.078354-78355   

Kho Đọc: VN.050174 
Kho Mượn: MV.078366-78367   

Kho Đọc: VN.050138 
Kho Mượn: MV.078344-78345 
Kho lưu động: LD.034420-34421   

Kho Đọc: VN.050181 
Kho Mượn: MV.078269-78270   

Kho Đọc: VN.050173 
Kho Mượn: MV.078364-78365 
Kho lưu động: LD.034430-34431   

Kho Đọc: VN.050141 
Kho Mượn: MV.078350-78351 
Kho lưu động: LD.034424-34425   

Kho Đọc: VN.050126 
Kho Mượn: MV.078304-78305 
Kho lưu động: LD.034434-34435   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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88/. NGỌC TRAI.  O Tôn Nữ Huế tha hương : Hồi ký / Ngọc Trai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
241tr. ; 21cm  

89/.  Những người lính đào núi và lấp biển / Thảo Nguyên, Phan Mai Hương, Thái Chí Thanh,.... - H. : 
Lao động, 2024. - 215tr. ; 21cm  

90/.  Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Andersen / Rasmus Hoài Nam b.s.. - H. : 
Thanh niên, 2023. - 173tr. ; 21cm. - (Kể chuyện thiên tài nổi tiếng)  

91/.  Những vần thơ đánh giặc. - H. : Văn học, 2024. - 179tr. ; 21cm 

92/. NÔNG VĂN KIM.  Những người con của núi : Tiểu thuyết / Nông Văn Kim. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 234tr. ; 21cm  

93/. PHAN MAI HƯƠNG.  Cầu thang không có chín bậc : Tập truyện ngắn / Phan Mai Hương. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 250tr. ; 21cm  

94/. PHAN THÁI.  Chuyện lạ ở ngôi nhà hoa hồng : Tập truyện ngắn / Phan Thái. - H. : Lao Động, 
2024. - 259tr. ; 21cm  

95/. PHAN VĨNH ĐIỂN.  Sống thời chiến tranh : Tiểu thuyết / Phan Vĩnh Điển. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 249tr. ; 21cm  

96/. PHÙNG VĂN KHAI.  Gương mặt văn chương bộ đội : Chân dung văn học / Phùng Văn Khai. - H. : 

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp và quá trình sáng tác của nhà văn 
Đan Mạch Andersen  

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NH556P 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/O-400T 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 839.8136/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 895.92213408/NH556Y 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C125T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/S455T 

Kho Đọc: VN.050189 
Kho Mượn: MV.078271-78272 
Kho lưu động: LD.034488-34489   

Kho Đọc: VN.050162 
Kho Mượn: MV.078285-78286   

Kho Đọc: VN.050132 
Kho Mượn: MV.078330-78331 
Kho lưu động: LD.034449-34450   

Kho Đọc: VN.050171 
Kho Mượn: MV.078263-78264 
Kho lưu động: LD.034436   

Kho Đọc: VN.050140 
Kho Mượn: MV.078348-78349 
Kho lưu động: LD.034422-34423   

Kho Đọc: VN.050145 
Kho Mượn: MV.078360-78361 
Kho lưu động: LD.034464-34465   

Kho Đọc: VN.050125 
Kho Mượn: MV.078046-78047 
Kho lưu động: LD.034361-34362   

Kho Đọc: VN.050149 
Kho Mượn: MV.078308-78309   

Kho Đọc: VN.050154 
Kho Mượn: MV.078237-78238   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Lao động, 2024. - 223tr. ; 21cm 

97/. PHẠM KHÁNH DUY.  Lật những mảnh ghép văn chương : Nghiên cứu - Phê bình văn học / Phạm 
Khánh Duy. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 190tr. ; 21cm  
        Thư mục cuối mỗi bài  

98/. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO.  Trong vòng quay năm tháng / Phạm Thị Phương Thảo. - H. : Lao 
động, 2023. - 249tr. ; 21cm  

99/. PHẠM ĐỨC HÙNG.  Câu chuyện giấc mơ & pháo mừng xuân : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hùng, 
Arthur Schnitzler. - H. : Lao động, 2024. - 247tr. ; 21cm  

100/. POE, EDGAR ALLAN.  Linh tính và lý trí : Các tiểu luận phê bình / Edgar Allan Poe ; Dịch: Lê 
Thuý Ái... ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 187tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ký ức)  

101/. ROCA, ELISENDA.  Ác mộng, hãy mau cút đi! : Một câu chuyện giúp trẻ không còn sợ bóng tối / 
Elisenda Roca, Cristina Losantos; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43tr. : tranh màu 
; 23cm  

102/. ROCA, ELISENDA.  Dậy đi, cô nàng ngái ngủ! : Một câu chuyện giúp trẻ vui vẻ khi thức dậy / 
Elisenda Roca, Cristina Losantos; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43tr. : tranh màu 
; 23cm  

103/. ROCA, ELISENDA.  Mua cho con đi mà! : Một câu chuyện giúp trẻ học cách tiết kiệm / Elisenda 
Roca, Cristina Losantos; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43tr. : tranh màu ; 23cm  

104/. ROCA, ELISENDA.  Xin chào! Cảm ơn! Xin lỗi! : Một câu chuyện giúp trẻ học phép lịch sự / 
Ellisenda Roca, Cristina Losantos; Phương Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 43tr. : tranh màu         
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học về một số bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn 
xuôi của các tác giả của nền văn học Việt Nam: Nhận diện cổ mẫu trong thơ Xuân Quỳnh; môi trường 
nông thôn trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Việt Hà; tinh thần dân tộc trong truyện ngắn yêu nước ở 
đô thị miền Nam 1954-1975...  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài phê bình của Edgar Allan Poe phê phán lối văn chương và báo chí 
thực dụng tại Mỹ lúc bấy giờ. Các bài phê bình của Poe không chỉ có ý nghĩa với lịch sử văn học thế 
giới, mà còn là ngọn lửa soi rọi trong đêm tối tinh thần, làm lộ diện mọi những lối tư duy và hệ tư tưởng 
cản trở tự do sáng tạo và nghệ thuật chân chính  

Ký hiệu môn loại: 895.92209/G561M 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/L124N 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/TR431V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C125C 

Ký hiệu môn loại: 810.9/L312T 

Ký hiệu môn loại: 863/A101M 

Ký hiệu môn loại: 863/D126Đ 

Ký hiệu môn loại: 863/M501C 

Kho Đọc: VN.050136 
Kho Mượn: MV.078340-78341 
Kho lưu động: LD.034416-34417   

Kho Đọc: VN.050161 
Kho Mượn: MV.078283-78284   

Kho Đọc: VN.050139 
Kho Mượn: MV.078346-78347   

Kho Đọc: VN.050133 
Kho Mượn: MV.078235-78236 
Kho lưu động: LD.034453   

Kho Đọc: VN.050164 
Kho Mượn: MV.078289-78290   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045954-45955   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045958-45959   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045956-45957   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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; 23cm 

105/. SCHULZ, BRUNO.  Những hiệu quế / Bruno Schulz ; Xuân Trường dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 153tr. ; 21cm  

106/. STEADMAN, A. F..  Skandar và kẻ trộm kỳ lân / A. F. Steadman ; Nguyễn Việt Hải dịch. - H. : 
Dân trí, 2023. - 396tr. ; 24cm. - (Tủ sách Buồm trăng)  

107/. STEIN, GERTRUDE.  Ba truyện đời : Anna đôn hậu, Melanctha và Lena nhu mì / Gertrude Stein 
; Hoàng Trang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 256tr. ; 20cm  

108/. STERNE, LAURENCE.  Hành trình tình cảm : Du hành qua Pháp và Ý / Laurence Sterne ; 
Nguyễn Hoài dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 231tr. ; 20cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A sentimental journey  

109/. TRƯƠNG NGỌC HÙNG.  Mùi Hà Nội : Tập truyện ngắn / Trương Ngọc Hùng. - H. : Văn học, 
2023. - 255tr. ; 21cm  

110/. TỬ YÊN NGUYỄN THU THỦY.  Một dấu hiệu của tình yêu / Tử Yên Nguyễn Thu Thủy. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 312tr. ; 21cm  

111/. VĨNH TRÀ.  Nơi tìm về : (Bút ký) / Vĩnh Trà. - H. : Lao Động, 2023. - 245tr. ; 21cm 

112/. VŨ THỊ KIM LIÊN.  Mưa núi : Truyện ngắn và ký / Vũ Thị Kim Liên. - H. : Lao động, 2024. - 
217tr. ; 21cm  

113/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Ông bà không phải người giúp 
việc của tớ - Hiếu thảo / Vương Ngọc Yến ; Mỹ Hạnh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 92tr. : tranh màu ; 
21cm  

Ký hiệu môn loại: 863/X311C 

Ký hiệu môn loại: 891.85372/NH556H 

Ký hiệu môn loại: 823.92/SK105V 

Ký hiệu môn loại: 823/B100T 

Ký hiệu môn loại: 823.6/H107T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M510H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/M458D 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/N462T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M551N 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045952-45953   

Kho Đọc: VN.050168 
Kho Mượn: MV.078300-78301   

Kho Đọc: VV.014711 
Kho Mượn: MV.078370-78371   

Kho Đọc: VN.050134 
Kho Mượn: MV.078231-78232 
Kho lưu động: LD.034468, LD.034484   

Kho Đọc: VN.050167 
Kho Mượn: MV.078298-78299   

Kho Đọc: VN.050151 
Kho Mượn: MV.078326-78327   

Kho Đọc: VN.050137 
Kho Mượn: MV.078342-78343 
Kho lưu động: LD.034418-34419   

Kho Đọc: VN.050153 
Kho Mượn: MV.078233-78234 
Kho lưu động: LD.034451-34452   

Kho Đọc: VN.050150 
Kho Mượn: MV.078324-78325   

Kho lưu động: LDTN.029925-29926 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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114/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Trở thành phiên bản tốt nhất 
của chính mình - Độc lập / Vương Ngọc Yến ; Tú Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96tr. : tranh màu ; 
21cm  

115/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Cố lên, đừng bỏ cuộc nhé! - 
Kiên trì / Vương Ngọc Yến ; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96tr. : tranh màu ; 21cm  

116/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Giữ vững ý chí và kiên cường 
nhé! - Dũng cảm / Vương Ngọc Yến ; Hải My dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96tr. : tranh màu ; 21cm  

117/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Tớ thích học - Chăm chỉ / 
Vương Ngọc Yến ; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96tr. : tranh màu ; 21cm  

118/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Biện pháp luôn nhiều hơn khó 
khăn - Tích cực / Vương Ngọc Yến; Tú Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96tr. : tranh màu ; 21cm  

119/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Cha mẹ không phải là đầy tớ 
của chúng ta - Yêu thương / Vương Ngọc Yến ; Mỹ Hạnh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 92tr. : tranh màu 
; 21cm  

120/. VƯƠNG NGỌC YẾN.  Nhật kí trưởng thành cho học sinh tiểu học: Mỗi ngày tiến bộ hơn một chút 
- Nỗ lực / Vương Ngọc Yến; Phương Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 92tr. : tranh màu ; 21cm  

121/. VƯƠNG TÂM.  Bay trong thung lũng hoa / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2023. - 207tr. : ảnh ; 
21cm 

122/. VƯƠNG THỊ THU THỦY.  Một nửa còn ở lại / Vương Thị Thu Thủy. - H. : Quân đội nhân dân, 
2023. - 320tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025  

        Tóm tắt: Câu chuyện là sự hội tụ những gì tinh tuý nhất trong những năm tháng ác liệt của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là tình yêu, là lẽ sống giữa khói lửa đạn bom; là sự sẻ chia của 
nhân dân với bộ đội, là sự đồng cam cộng khổ mà những bà má Nam Bộ đã dành cho bộ đội ta để 
cùng nhau vượt qua tất cả, hướng đến ngày toàn thắng. Câu chuyện vừa mang giá trị của nghệthuật kể 
chuyện độc đáo, vừa mang giá trị lịch sử sâu sắc…  

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/B112T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045944-45945   

Kho lưu động: LDTN.029919-29920 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045938-45939   

Kho lưu động: LDTN.029917-29918 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045936-45937   

Kho lưu động: LDTN.029929-29930 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045948-45949   

Kho lưu động: LDTN.029923-29924 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045942-45943   

Kho lưu động: LDTN.029915-29916 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045934-45935   

Kho lưu động: LDTN.029927-29928 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045946-45947   

Kho lưu động: LDTN.029921-29922 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045940-45941   

Kho Đọc: VN.050156 
Kho Mượn: MV.078277-78278 
Kho lưu động: LD.034456-34457   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 28 

 - Thư mục thông báo sách mới 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

123/. WALKER, ALICE.  Màu tím  = The color purple / Alice Walker ; Trần Nguyên dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 346tr. ; 21cm  

124/. WOOLF, VIRGINIA.  Bà Dalloway / Virginia Woolf ; Trần Nguyên dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 
339tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Mrs. Dalloway  

125/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục. - cm  
         T.1 : Thanh kiếm yêu thuật. - 2022. - 443tr.  

126/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục. - cm  
         T.2 : Tuyệt vọng. - 2022. - 402tr.  

127/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục. - cm  
         T.3 : Hãn Kene. - 2022. - 358tr.  

128/. ĐINH SỸ MINH.  Trăng lu : Truyện, bút ký / Đinh Sỹ Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 221tr. 
; 21cm  

129/. ĐỨC DŨNG. Tuyển tập / Đức Dũng. - H.: Hồng Đức. - 21cm  
         Ph.2 : Tiểu thuyết truyện trinh thám. - 2023. - 1055tr.  

130/. ĐỨC DŨNG. Tuyển tập / Đức Dũng. - H.: Hồng Đức. - 21cm  
         Ph.3 : Tác phẩm văn nghệ. - 2023. - 1322tr.  

1/. BEZACIER, LOUIS.  Nghệ thuật An Nam / Louis Bezacier ; Dịch, chú giải: Trang Thanh Hiền, Mai 
Yên Thi. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 218tr. : minh họa ; 24cm  

2/. CAESAR, JULIUS.  Cuộc chiến xứ Gallia : Nghệ thuật chiến tranh và ngoại giao của Julius Caesar 
/ 

        Tóm tắt: Tìm hiểu về nghệ thuật An Nam: Kiến trúc tôn giáo, nghệ thuật lăng mộ, đền chùa, 
kiến trúc quân sự, quân đội cổ đại và nghệ thuật quân sự An Nam  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M458N 

Ký hiệu môn loại: 813/M111T 

Ký hiệu môn loại: 823.912/B100D 

Ký hiệu môn loại: 894.34533/D121D 

Ký hiệu môn loại: 894.34533/D121D 

Ký hiệu môn loại: 894.34533/D121D 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/TR116L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T527T 

Ký hiệu môn loại: 895.92213/T527T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/NGH250T 

Kho Đọc: VN.050122 
Kho Mượn: MV.078247-78248 
Kho lưu động: LD.034462-34463   

Kho Đọc: VN.050148 
Kho Mượn: MV.078332-78333   

Kho Đọc: VN.050175 
Kho Mượn: MV.078372-78373   

Kho Đọc: VV.014708   

Kho Đọc: VV.014707   

Kho Đọc: VV.014706   

Kho Đọc: VN.050146 
Kho Mượn: MV.078362-78363   

Kho Đọc: VN.050194   

Kho Đọc: VN.050193   

Kho Đọc: VV.014712 
Kho Mượn: MV.078382-78383   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Julius Caesar ; Nguyễn Hữu Đăng Khoa dịch ; Lê Thúy Ái h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 326tr. ; 21cm 

3/. ISAKSSON, FOLKE.  Miền Bắc một thời chiến tranh, một thời hòa bình / Folke Isaksson ; Hình ảnh: 
Jean Hermanson/Saftr ; Mai Yên Thi dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 152tr. : hình ảnh ; 29cm  

4/.  Khám phá Việt Nam: 100 di tích và địa điểm đẹp nhất Việt Nam / Ngọc Diệp b.s.. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 175tr. ; 21cm  

5/.  Kỷ vật chiến sĩ Điện Biên / Hoàng Lâm, Trần Bách Việt, Phan Lâu.... - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 148tr. : ảnh, bảng đồ ; 23cm  
        ĐTTS ghi: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam  

6/. LÊ CHÍNH.  Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng / Lê Chính. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 306tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 303-306  

7/.  Lịch sử Việt Nam - Một góc nhìn : Đỗ Bang (ch.b.), Lê Tiến Công, Nguyễn Văn Đăng.... - H. : Tri 
thức, 2023. - 414tr. : ảnh, bảng ; 24cm  

8/. MACHIAVELLI, NICCOLÒ.  Lịch sử Florence : Tham vọng và quyền lực kiến tạo thời kỳ Phục Hưng 
/ Niccolò Machiavelli ; Lê Thúy Ái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 583tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Ghi chép về chiến dịch chinh phục xứ Gallia của Julius Caesar, về văn hoá, lối sống 
của người Celt, bối cảnh chính trị cũng như chiến thuật quân sự của La Mã lúc bấy giờ, đặc biệt là dấu 
ấn của Julius Caesar trong vai trò là nhà chiến lược và nhà ngoại giao tài năng   

        Tóm tắt: Những hình ảnh miền Bắc Việt Nam một thời chiến tranh; những hình ảnh về cuộc 
sống hàng ngày; và hình ảnh của những tác động của chiến tranh đến từng cá nhân con người cũng 
như chức năng xã hội của đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà.  

        Tóm tắt: Giới thiệu 100 di tích và địa điểm đẹp nhất Việt Nam: Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà 
Nội, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính...  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về những tư liệu, hiện vật tiêu biểu; mỗi hiện vật là một tư liệu gốc 
quý giá, một câu chuyện chân thực, xúc động của những con người đã trực tiếp tham gia chiến đấu làm 
nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"  

        Tóm tắt: Tập hợp các tư liệu về các sự kiện lịch sử diễn ra trước và sau ngày giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước. Các tư liệu tập trung tìm hiểu, làm rõ sự khủng hoảng của nguỵ quyền Sài 
Gòn với những mâu thuẫn nội tại không thể giải quyết từ sau khi ký kết Hiệp định Paris và làm sao có 
thể duy trì một quân đội mạnh để chiến thắng Cộng sản trong khi viện trợ Mỹ bị cắt giảm đột ngột...  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử Việt Nam: Mở cõi và bảo vệ chủ quyền biển đảo, kinh 
tế, văn hoá, xã hội và nhân vật lịch sử  

Ký hiệu môn loại: 936.402/C514C 

Ký hiệu môn loại: 959.704331/M305B 

Ký hiệu môn loại: 959.7/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 959.7041/K600V 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/T550L 

Ký hiệu môn loại: 959.7/L302S 

Kho Đọc: VN.050188 
Kho Mượn: MV.078412-78413   

Kho Tra Cứu: TC.002406   

Kho Đọc: VN.050198 
Kho Mượn: MV.078387-78388 
Kho lưu động: LD.034473-34474   

Kho Đọc: VN.050200 
Kho Mượn: MV.078404-78405 
Kho lưu động: LD.034469-34470   

Kho Đọc: VN.050197 
Kho Mượn: MV.078376-78377 
Kho lưu động: LD.034477-34478   

Kho Đọc: VV.014722 
Kho Mượn: MV.078385-78386   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Tên sách tiếng Anh: History of Florence and of the affairs of Italy 

9/.  100 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất / Ngọc Diệp b.s.. - H. : Hồng Đức, 2023. - 208tr. : ảnh ; 21cm 

10/. NGUYỄN BẮC SƠN.  Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ : Tập ký sự / Nguyễn Bắc Sơn. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 276tr. ; 23cm. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)  
        Thư mục: tr. 272  

11/. PHAN THANH HẢI.  Huế - Còn lại với di sản / Phan Thanh Hải. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 366tr. ; 
24cm  

12/. PRUDHOMME, LÉON.  Xứ An Nam (5.7.1885 - 4.4.1886) / Léon Prudhomme ; Dịch: Huỳnh 
Phương Bá ; Lưu Anh Rô, Võ Hà chú giải hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 240tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Pháp: L'Annam du 5 juillet 1885 au 4 Avril 1886  

13/.  Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên Phủ / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 195tr. ; 
23cm. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 191-192  

14/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.1 : Quyển đầu và tiền biên. - 2024. - 180tr.  

        Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết về lịch sử Florence, chính trị thời Phục Hưng hoặc triết học 
của Machiavelli. Mô tả chi tiết quá trình phát triển của Florence, từ nguồn gốc thần thoại đến những vở 
kịch chính trị phức tạp của thế kỷ 15, cơ cấu quyền lực phức tạp của thành phố và mối tương tác của nó 
với các quốc gia láng giềng  

        Tóm tắt: Giới thiệu 100 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới: Hymalaya - "Nóc nhà thứ ba 
của trái đất", tháp đá Devil - Hòn đá đánh rơi của thượng đế, núi lửa Vesuvius - người khổng lồ đang 
ngủ, Elbe - huyết mạch của Trung Âu...  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược thân thế và vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng với những 
nhân vật đã góp phần làm nên lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết với chủ đề về di sản văn hoá Huế như: Phong thuỷ trong quy 
hoạch đô thị Huế một cái nhìn lịch sử; sông Hương và đô thị Huế; những đặc điểm truyên thống của đô 
thị Huế...  

        Tóm tắt: Tái hiện diễn biến của chiến cục Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ. Một số những câu chuyện kể về Điện Biên Phủ - chiến trường cam go mà quân và 
dân ta đã ngày đêm chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

Ký hiệu môn loại: 945.51/L302S 

Ký hiệu môn loại: 909/M458T 

Ký hiệu môn loại: 959.7040922/V400Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.749/H507C 

Ký hiệu môn loại: 959.703/X550A 

Ký hiệu môn loại: 959.7041/S106M 

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Kho Tra Cứu: TC.002401   

Kho Đọc: VN.050201 
Kho Mượn: MV.078408-78409 
Kho lưu động: LD.034471-34472   

Kho Đọc: VN.050052 
Kho Mượn: MV.078410-78411 
Kho lưu động: LD.034455, LD.034481   

Kho Đọc: VV.014673   

Kho Đọc: VV.014720 
Kho Mượn: MV.078406-78407   

Kho Đọc: VN.050108 
Kho Mượn: MV.078147, MV.078414 
Kho lưu động: LD.034479-34480   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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15/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.2 : Quyển thứ 1 đến quyển thứ 9. - 2024. - 180tr.  

16/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.3 : Quyển thứ 10 đến quyển thứ 19. - 2024. - 306tr.  

17/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.4 : Quyển thứ 20 đến quyển thứ 29. - 2024. - 294tr.  

18/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.5 : Quyển thứ 30 đến quyển thứ 38. - 2024. - 270tr.  

19/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.6 : Quyển thứ 39 đến quyển thứ 47. - 2024. - 253tr.  

20/. Khâm định Việt Sử thông giám cương mục. - cm  
         T.7 : Sách dẫn - Sự kiện và tư liệu. - 2024. - 282tr.  

21/. TRẦN ĐỨC ANH SƠN.  Kiểu Huế / Trần Đức Anh Sơn. - H. : Thế giới, 2023. - 539tr. ; 27cm  
        Phụ lục trong chính văn  

22/.  Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại Việt / Nguyễn Xuân Kích (ch,b ), Nguyễn Duy 
Hinh, 

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

        Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng Bàn thị) những 
năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân những năm 966-967  

        Tóm tắt: Nghiên cứu những nét đặc trưng của Huế về lễ nghi, lối sống, chốn ở, trang phục, ẩm 
thực, những dấu ấn lịch sử mang đậm chất Huế  

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.701/KH120Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.749/K309H 

Kho Đọc: VV.014713 
Kho Mượn: MV.078390-78391   

Kho Đọc: VV.014714 
Kho Mượn: MV.078392-78393   

Kho Đọc: VV.014715 
Kho Mượn: MV.078394-78395   

Kho Đọc: VV.014716 
Kho Mượn: MV.078396-78397   

Kho Đọc: VV.014717 
Kho Mượn: MV.078398-78399   

Kho Đọc: VV.014718 
Kho Mượn: MV.078400-78401   

Kho Đọc: VV.014719 
Kho Mượn: MV.078402-78403   

Kho Tra Cứu: TC.002405   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

Trần Bình, Vũ Hoàng Hiếu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 756tr. ; 24cm 

23/. VĨNH ĐÀO.  Thư ngỏ gởi bạn trẻ Việt Nam... muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình / Vĩnh Đào ; 
Phụ chú: Hà Thủy Nguyên ; Minh họa: Tamypu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 150tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Ký ức)  

24/.  Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 195tr. ; 23cm. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)  
        ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thư mục: tr. 193-194  

1/. GIFFORD, CLIVE.  Các địa danh đẹp nhất thế giới / Clive Gifford ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 239tr. : ảnh màu ; 26cm  

2/. ĐẶNG HOÀNG THÁM.  Du hành khám phá Đất phương Nam : (Đất nước con người) / Đặng Hoàng 
Thám. - H. : Hồng Đức, 2023. - 239tr. ; 21cm  

3/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Du hành khám phá Đất phương Nam / Đặng Hoàng Thám. - H.: Hồng Đức. - 
21cm  
         T.2. - 2024. - 249tr.  

        Tóm tắt: Cuốn sách này có nhiệm vụ trình bày văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại 
Việt. Trong văn hóa vật chất, phân tích các yếu tố: nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, săn bắn, nghề 
thủ công, nghề buôn, ẩm thực, trang phục, nhà cửa, đi lại và vận chuyển, chăm sóc sức khỏe. Trong 
văn hóa xã hội,  nghiên cứu các yếu tố: gia đình, dòng họ, làng xã, bản, mường, buôn, plei, phum, 
srok,.., đô thị, nhà nước.  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước, đêm dài Bắc thuộc (thời Thượng cổ đến 
thế kỷ X) – đến những triều đại đầu tiên của nước Việt độc lập (thế kỷ X-XII) cùng với cuộc hành trình 
phi thường của tiếng Việt; các cuộc chống quân Nguyên – Mông đến cuộc xâm lăng của nhà Minh, giai 
đoạn Pháp thuộc cho đến ngày nay và những nét độc đáo về đất nước, con người, văn hoá cổ truyền 
Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và diễn biến 
chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra những nhân tố tạo nên thắng lợi của quân dân ta ở Điện Biên Phủ  

        Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh đẹp nhất thế giới do con người và thiên nhiên tạo nên ở 
châu Âu, Trung và Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Nam Cực  

        Tóm tắt: Ghi lại những kỉ niệm và ấn tượng của tác giả về những vùng đất đã đi qua từ Đồng 
Nai - Gia Định, tới núi Bà, núi Cậu, núi Dinh, Cù Lao Bảo Bến Tre... cuối cùng là sông nước Phong 
Điền và vài nhân vật "giang hồ, hảo hớn" nổi tiếng trong dân gian Nam bộ thời Pháp thuộc  

        Tóm tắt: Ghi lại những kỉ niệm và ấn tượng của tác giả về những vùng đất đã đi qua từ 
Đồng Nai - Gia Định, tới núi Bà, núi Cậu, núi Dinh, Cù Lao Bảo Bến Tre... cuối cùng là sông nước 
Phong Điền và Ký hiệu môn loại: 959.7/V115H 

Ký hiệu môn loại: 959.7/TH550N 

Ký hiệu môn loại: 959.7041/Đ305B 

Ký hiệu môn loại: 910.3/C101Đ 

Ký hiệu môn loại: 915.97804/D500H 

Kho Đọc: VV.014721 
Kho Mượn: MV.078146, MV.078384 
Kho Tra Cứu: TC.002353   

Kho lưu động: LDTN.029986 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045980-45981   

Kho Đọc: VN.050196 
Kho Mượn: MV.078374-78375 
Kho lưu động: LD.034475-34476   

Kho Đọc: VV.014672 
Kho Mượn: MV.078389 
Kho Tra Cứu: TC.002396   

Kho Đọc: VN.050199 
Kho Mượn: MV.078352-78353   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

KINH TẾ 

1/. HOBBES, THOMAS.  Leviathan - Tác phẩm triết học kinh điển / Thomas Hobbes ; Phương Anh 
dịch ; Hà Thủy Nguyên h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 612tr. ; 24cm. - (Tủ sách Kiến tạo)  

2/. HOLT, JOHN CALDWELL.  Thoát khỏi tuổi thơ : Nhu cầu và quyền trẻ em : Sách tham khảo / John 
Caldwell Holt ; Minh Khánh dịch ; Hoàng Lan h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 393tr. ; 19cm. - 
(Tủ sách Lyceum)  
        Tên sách tiếng Anh: Escape from childhood  

3/. HOROWITZ, DONALD L..  Các hệ thống bầu cử trên thế giới : Sách tham khảo / Donald L. 
Horowitz, Richard W. Soudriette, Andrew Ellis ; Dịch: Book Hunter ; Lê Duy Nam h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2022. - 419tr. : bảng ; 24cm. - (Tủ sách Kiến tạo)  
        Tên sách tiếng Anh: Electoral systems and democracy  

4/. NGUYỄN KHẮC TRAI.  Công tác binh vận của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Khắc Trai. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 236tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 219-233  

1/. HƯƠNG NGUYỄN.  Nghề sai - Nghề đúng: Chọn sao cho trúng? / Hương Nguyễn, Minh Ngọc, 
Ngọc Diệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 199tr. ; 20cm  

vài nhân vật "giang hồ, hảo hớn" nổi tiếng trong dân gian Nam bộ thời Pháp thuộc 

        Tóm tắt: Tư tưởng triết học chính trị của Thomas Hobbes về quyền lực và thẩm quyền tuyệt đối 
của nhà nước hoặc nguyên thủ xuất phát từ khế ước xã hội; mô tả bản chất con người và lập luận về 
quyền lực mạnh mẽ của trung ương, vai trò và giới hạn của chính phủ; thảo luận về sự tương thích giữa 
các lý thuyết chính trị với các học thuyết Cơ đốc giáo...  

        Tóm tắt: Bàn về người trẻ và vị trí của các em, tình trạng thiếu vị trí riêng cho các em trong xã 
hội hiện đại; thể chế tuổi thơ hiện đại, những thái độ, những phong tục, những điều định luật định nghĩa 
và định vị trẻ em trong đời sống hiện đại, xác định phần lớn diện mạo cuộc sống hiện nay của các em 
cũng như cách người lớn thường đối xử với các em; đề xuất bất kỳ người trẻ nào ở bất kỳ độ tuổi nào 
đều phải thoải mái sử dụng các quyền và đặc quyền, được thực hiện các nghĩa vụ của công dân trưởng 
thành  

        Tóm tắt: Bàn về các vấn đề cơ bản trong hệ thống bầu cử và thiết kế thể chế; đưa ra các luận 
điểm khác nhau về việc một chính quyền được tạo thành từ sự đại diện có tính tỉ lệ của các nhóm công 
dân có phải luôn tốt nhất; liệt kê các ví dụ thực tiễn về tổ chức hệ thống bầu cử tại các quốc gia và 
vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nam Phi, Nhật Bản, Đài Loan, Iraq...  

        Tóm tắt: Luận giải công tác binh vận của Đảng trong giai đoạn 1969 - 1975; phân tích làm rõ 
chủ trương lãnh đạo, chỉ đao của Đảng và Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận; rút ra 
những bài học kinh nghiệm và vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay  

        Tóm tắt: Phân tích các kiểu tính cách để định hướng nghề nghiệp và nêu đặc điểm nổi bật, ưu 
điểm, nhược điểm của từng kiểu tính cách, gợi ý những kiểu công việc cũng như môi trường làm việc 
phù hợp cho từng kiểu đối tượng  

Ký hiệu môn loại: 915.97804/D500H 

Ký hiệu môn loại: 320.101/L207-I 

Ký hiệu môn loại: 323.352/TH411K 

Ký hiệu môn loại: 324.91/C101H 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/C455T 

Kho Đọc: VN.050195 
Kho Mượn: MV.078378-78379   

Kho Đọc: VV.014686   

Kho Đọc: VN.050066 
Kho Mượn: MV.078098-78099   

Kho Đọc: VV.014689   

Kho Đọc: VN.050083 
Kho Mượn: MV.078114-78115   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. ILLICH, IVAN.  Công cụ cộng sinh / Ivan Illich ; Nguyễn Phương Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 
141tr. ; 24cm. - (Tủ sách Kiến tạo)  
        Tên sách tiếng Anh: Tools for conviviality  

3/. KRAKOWSKI, SANDI.  Tư duy khác biệt  = The anomaly mind-set : Đổi đời bằng cách trở nên nổi 
bật thay vì hoà tan vào đám đông / Sandi Krakowski ; Akihi dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024.  
- 279tr. ; 21cm  

4/. LEE, MICKY.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Alphabet : Không chỉ 
là công cụ tìm kiếm Google mà còn thiết lập đế chế trong thời đại mới / Micky Lee ; Lưu Thủy dịch. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 323tr. ; 18cm  

5/. MASTRINI, GUILLERMO.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Grupo 
Clarín : Hành trình từ Báo Xã luận đến ông trùm Truyền thông Argentina / Guillermo Mastrini ; Lê Duy 
Nam dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 348tr. ; 18cm  

6/. MCKEY, ZOE.  Hoạch định tài chính như chuyên gia  = Budget like a pro : Quản lý tiền bạc, trả dứt 
nợ nần, tự do tài chính / Zoe McKey ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 
124tr. : hình vẽ ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày sự phê phán của tác giả đối với xã hội công nghiệp hiện đại và đưa ra tầm 
nhìn về một tương lai bền vững mà lấy con người làm trung tâm vẫn đem lại nhiều giá trị lâu dài có thể 
được áp dụng trong bối cảnh ngày nay. Khái quát hoá các chủ đề thể chế hoá kiến thức chuyên ngành, 
vai trò thống trị của giới tinh hoa kỹ trị trong xã hội công nghiệp và nhu cầu phát triển các công cụ mới 
để người dân bình thường lấy lại kiến thức thực tế  

        Tóm tắt: Kể về hành trình vượt qua những sang chấn tuổi thơ, đấu tranh chống lại khuôn khổ 
do người khác áp đặt, để được là chính mình, sống và hành động với lối tư duy khác biệt "không giống 
ai", gặt hái thành công và trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng cho bao người của Sandi Krakowski  

        Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn Alphabet, hiện là công ty mẹ 
của Google, với các yếu tố nổi bật về lĩnh vực đầu tư mở rộng, kinh tế, chính tr ị, văn hoá cùng mạng 
lưới nhân sự, địa điểm và vốn... đã giúp Google trở nên lớn mạnh  

        Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn truyền thông Grupo Clarín, 
từ khi là một tờ báo đến lúc trở thành tập đoàn truyền thông lớn nhất ở Argentina và là một trong những 
tập đoàn truyền thông chính ở Mỹ Latinh. Khảo sát cấu trúc doanh nghiệp của tập đoàn, đặc biệt là các 
điểm mạnh giúp mở rộng công ty trong quá khứ, lập bản đồ các giai đoạn tăng trưởng của doanh 
nghiệp theo văn hoá, kinh tế và lịch sử chính trị, chính sách của Argentina trong các thập kỷ qua. Phân 
tích những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong thị trường thông tin và truyền thông Mỹ Latinh và làm 
sáng tỏ cách thức tập đoàn vận hành thành công dưới nhiều chính phủ khác nhau cũng như tiếp tục 
gây ảnh hưởng hơn nữa đến quy định, thị trường tiêu dùng, văn hoá trong khu vực  

        Tóm tắt: Phân tích những lầm tưởng về tiền bạc, nợ nần; hướng dẫn lập ngân sách những 
khoản thiết yếu, thoát khỏi nợ nần, chi tiêu ít hơn, tiết kiệm; lời khuyên dành cho phụ nữ và 30 lời 
khuyên về tài Ký hiệu môn loại: 331.702/NGH250S 

Ký hiệu môn loại: 338.9/C455C 

Ký hiệu môn loại: 338.04092/T550D 

Ký hiệu môn loại: 338.761025040973/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 338.761302230982/NH556G 

Kho Đọc: VN.050058 
Kho Mượn: MV.078158-78159 
Kho lưu động: LD.034380-34381   

Kho Đọc: VV.014688 
Kho Mượn: MV.078162-78163   

Kho Đọc: VN.050050 
Kho Mượn: MV.078144-78145 
Kho lưu động: LD.034384-34385   

Kho Đọc: VN.050076 
Kho Mượn: MV.078084-78085   

Kho Đọc: VN.050073 
Kho Mượn: MV.078080-78081   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

7/. NICHOLS, RANDY.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Nintendo : 
Cuộc chơi quyền lực và sự xâm nhập của thế giới ảo / Randy Nichols ; Nguyễn Tiến Hòa dịch. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 289tr. ; 18cm  

8/. VÕ VĂN THÀNH.  Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được UNESCO công nhận / Võ Văn 
Thành. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219tr. : minh họa ; 21cm  
        Thư mục: tr. 210-215  

1/.  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật 
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2023. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 157tr. ; 21cm  

2/. NGUYỄN THUÝ HIỀN.  Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 / Ch.b.: Nguyễn Thuý 
Hiền, Tạ Đình Tuyên. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Lao động, 2023. - 947tr. ; 27cm  

3/.  Pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công 
tác thanh tra : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ch.b.), Nguyễn Thành Trung, Trần Thị Hạnh.... 
- H. : Lao động, 2023. - 492tr. ; 27cm  
        Phụ lục: tr. 341-485. - Thư mục: tr. 486-487  

chính 

        Tóm tắt: Nghiên cứu hành trình và chiến lược mang đến sự thành công của công ty đa quốc gia 
Nintendo, một công ty bắt đầu từ việc sản xuất thẻ bài được thành lập vào năm 1889 ở Nhật Bản và 
phát triển thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành giải trí đương đại cùng cách thức duy 
trì vị thế thống trị trong ngành trò chơi điện tử toàn cầu với những tài sản trí tuệ nổi tiếng nhất như 
Mario, Pokémon và Zelda...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo của các di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn 
hoá thế giới, di sản văn hoá phi vật thể thế giới trong du lịch được UNESCO công nhận tại Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những quy định chung và 
những quy định cụ thể về thực thi; nhập cảnh; quá cảnh; cư trú; quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài; 
quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh xuất 
cảnh, cư trú tại Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 giúp cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và các nhà nghiên cứu, các bạn độc giả 
dễ dàng tìm hiểu và tra cứu áp dụng: Quy định chung; quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; 
nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; điều 
khoản thi hành  

        Tóm tắt: Trình bày quy định của pháp luật hiện hành về tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo Ký hiệu môn loại: 332.024/H403Đ 

Ký hiệu môn loại: 338.4779480952/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 338.4791597/D500L 

Ký hiệu môn loại: 342.59708202632/L504S 

Ký hiệu môn loại: 347.597002638/CH300D 

Kho Đọc: VN.050091 
Kho Mượn: MV.078140-78141 
Kho lưu động: LD.034376-34377   

Kho Đọc: VN.050080 
Kho Mượn: MV.078094-78095 
Kho lưu động: LD.034378-34379   

Kho Đọc: VN.050055 
Kho Mượn: MV.078126-78127 
Kho lưu động: LD.034354, LD.034371   

Kho Đọc: VN.050068   

Kho Tra Cứu: TC.002400   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. PHẠM MẠNH HÙNG.  Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự : Năm 2015 được sửa đổi, bổ 
sung năm 2021 / Phạm Mạnh Hùng ch.b.. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Lao động, 
2022. - 949tr. ; 27cm  

5/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi, bổ sung năm 
2022. - H. : Lao động, 2023. - 91tr. ; 19cm  

6/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. - H. : 
Lao động, 2023. - 191tr. ; 19cm  

7/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. - H. : Lao động, 
2023. - 159tr. ; 21cm  

8/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. 
: Lao động, 2023. - 195tr. ; 19cm  

9/. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG.  Pháp luật về bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự ở 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Thúy Hằng. - H. : Tư pháp, 2023. - 339tr. 
; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật. Đại học Huế, Thư mục: tr. 321-332  

và công tác thanh tra; thực tiễn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công 
tác thanh tra và giải pháp, kiến nghị  

        Tóm tắt: Bình luận khoa học về Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 với những qui định chung 
và qui định cụ thể về khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử vụ án hình sự; quy định thi hành bản 
án, quyết định của toà án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục đặc biệt; hợp 
tác quốc tế và các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tần số tuyến điện với những quy định chung và quy định cụ 
thể về quy hoạch tần số vô tuyến điện; quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô 
tuyến điện và tương thích điện tử; cấp giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện; kiểm tra, kiểm soát 
tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại; đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo 
vệ tinh; quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng an ninh cùng một số 
điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Những quy định chung và 
các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, quy định về người hành nghề khám chữa 
bệnh và cơ sở khám chữa bệnh, các quy định chuyên môn kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật, phương pháp 
mới trong khám chữa bệnh...  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với những quy định chung và quy 
định cụ thể về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị; ở tổ chức có sử dụng lao động; 
tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tố cáo với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền, 
nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 
phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; 
bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; 
khen thưởng và xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành  

Ký hiệu môn loại: 349.597/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 345.59701/B312L 

Ký hiệu môn loại: 343.59709902632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 344.5970402632/L504K 

Ký hiệu môn loại: 342.59708502632/L504T 

Ký hiệu môn loại: 342.59706802632/L504T 

Kho Đọc: VV.014682   

Kho Tra Cứu: TC.002399   

Kho Đọc: VN.050070   

Kho Đọc: VN.050069   

Kho Đọc: VN.050067   

Kho Đọc: VN.050051   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

10/. ĐỖ QUÍ HOÀNG.  Pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ 
cao - Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Quí Hoàng. - H. : Công an nhân 
dân, 2023. - 255tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 242-251  

1/. NGUYỄN QUANG CHÁNH.  Sống để kể lại những anh hùng : Câu chuyện cảm động về những 
người anh hùng cao thượng, bình dị, sống mãi trong lòng dân / Nguyễn Quang Chánh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp, 2023. - 375tr. : ảnh màu ; 24cm  

2/. PHẠM MINH ĐẠO. Luận về binh pháp / Phạm Minh Đạo. - H.: Hồng Đức. - 21cm  
         T.2. - 2024. - 238tr.  

3/. PHẠM MINH ĐẠO. Luận về binh pháp / Phạm Minh Đạo. - H.: Hồng Đức. - 21cm  
         T.1. - 2024. - 257tr.  

1/. EISENSTEIN, CHARLES.  Khí hậu câu chuyện mới / Charles Eisenstein ; Nhóm CTV Book Hunter 
dịch ; Minh Ngọc, Quách Trọng h.đ.. - H. : Dân trí, 2023. - 348tr. ; 24cm. - (Tủ sách kiến tạo)  

        Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự; 
tài sản bán đấu giá là bất động sản trong thi hành án dân sự; chủ thể bán đấu giá tài sản là bất động 
sản trong thi hành án dân sự; quy trình bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự; 
quản lý, kiểm sát, xử lý vi phạm hoạt động bán đấu giá bất động sản trong thi hành án dân sự; giải 
quyết các tranh chấp về bán đấu giá tài sản bất động sản trong thi hành án dân sự bằng phương thức 
toàn án  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về tội phạm công nghệ cao và pháp luật quốc tế trong 
hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tìm hiểu pháp luật quốc tế trong hợp tác đấu 
tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và thực tiễn thực hiện tại một số quốc gia nói chung và của 
Việt Nam nói riêng  

        Tóm tắt: Ghi chép về những chiến công phi thường và cả chiến công thầm lặng của lực lượng 
tình báo, đặc công và biệt động - những anh hùng của lực lượng tinh nhuệ Quân đội nhân dân Việt 
Nam đã ghi dấu trong suốt cuộc chiến 30 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc  

        Tóm tắt: Nghiên cứu tinh hoa trong binh pháp Trung Quốc và cách dùng binh của Tôn Tử gồm: 
Kế sách, phép chiến tranh, đánh bằng mưu, quân hình, thế của binh... nguyên lý ngoại giao, quân sự 
của Tôn Tử; chú giải về một số tác giả và nghệ thuật binh pháp của Trung Hoa và Việt Nam cùng một 
số thuật ngữ quân sự  

        Tóm tắt: Nghiên cứu tinh hoa trong binh pháp Trung Quốc và cách dùng binh của Tôn Tử gồm: 
Kế sách, phép chiến tranh, đánh bằng mưu, quân hình, thế của binh... nguyên lý ngoại giao, quân sự 
của Tôn Tử; chú giải về một số tác giả và nghệ thuật binh pháp của Trung Hoa và Việt Nam cùng một 
số thuật ngữ quân sự  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm 12 chương: Cuộc khủng hoảng của sự tồn tại. Vượt ra khỏi chủ nghĩa 
cơ bản về khí hậu. Quan điểm về khí hậu và hơn thế nữa...  

Ký hiệu môn loại: 347.597077/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 345.5970268/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 355.00922597/S455Đ 

Ký hiệu môn loại: 355.42/L502V 

Ký hiệu môn loại: 355.42/L502V 

Ký hiệu môn loại: 363.7/KH300H 

Kho Đọc: VN.050072   

Kho Đọc: VN.050071   

Kho Đọc: VV.014680 
Kho Mượn: MV.078122-78123   

Kho Đọc: VN.050087 
Kho Mượn: MV.078134-78135   

Kho Đọc: VN.050054 
Kho Mượn: MV.078124-78125   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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GIÁO DỤC 

2/.  Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Quang Hiển, 
Đỗ Đức Hồng Hà, Lò Thị Việt Hà (ch.b.).... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 471tr. : bảng ; 24cm  
        Thư mục: tr. 457-465  

3/.  Xử lý nước, rác thải, thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh ở nông thôn / Nguyễn Thành Long b.s.. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 116tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững)  
        Thư mục: tr. 114  

1/. ALAIN.  Đoản luận về giáo dục / Alain ; Khương Anh dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 165tr. ; 20cm 

2/. CADWELL, LOUISE BOYD.  Phương pháp giáo dục Reggio Emilia / Louise Boyd Cadwell ; An Vi 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 339tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Bringing Reggio Emilia home: An innovative approach to early childhood 
education  

3/. CHU NHẤT PHÀM.  Trẻ thông minh học tập như thế nào? / Chu Nhất Phàm ; Minh Thuận dịch. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 245tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Trung: 聪明的孩子是如何学习的  

4/. DAVIDSON, THOMAS.  Aristotle và lý tưởng giáo dục Hy Lạp cổ đại / Thomas Davidson ; Nguyễn 
Hữu Đăng Khoa dịch ; Nguyễn Lan Anh h.đ.. - H. : Dân trí, 2023. - 322tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lyceum)  

        Tóm tắt: Trình bày lý luận và quy định của pháp luật về các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, mạng viễn thông. Thực trạng và thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời gian qua. Đưa ra dự báo tình hình, quan điểm và 
giải pháp bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
mạng viễn thông ở nước ta thời gian tới  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản trong xử lý nước và rác thải, thuốc bảo về thực vật ở 
nông thôn như vấn đề con người và môi trường, nước và tạo nguồn nước sạch, phân rác và việc xử lý, 
diệt côn trùng, vệ sinh ở nông thôn, công nghệ sinh học trong xử lý nước và rác thải, sử dụng và bảo 
quản thuốc bảo vệ thực vật  

        Tóm tắt: Quan điểm triết học về giáo dục, ủng hộ phương pháp học chủ động, nếu chỉ học 
bằng cách nhìn và nghe chắc hẳn sẽ không thấy bất kỳ một sự tiến bộ nào nơi người học, cũng từ đó 
mà vai trò của người thầy trên lớp thay vì là một cuốn sách di động sẽ là một nhạc trưởng  

        Tóm tắt: Tóm lược quá trình chuẩn bị khi tiếp xúc với mảnh đất và các trường học Reggio 
Emilia của tác giả. Đồng thời mang đến góc nhìn mới về cách tiếp cận Reggio Emilia và những thay đổi 
tại một ngôi trường cụ thể ở St. Louis nơi cô vận dụng tích cực những điều đã học ở Reggio và tự ý thức 
được ý nghĩa của những thứ đã quan sát  

        Tóm tắt: Đưa ra một số phương pháp giúp trẻ biết đến niềm vui trong học tập, biến học tập trở 
thành người bạn tốt của mình: Tạo không gian học tập phù hợp, sắp xếp quỹ thời gian của bản thân 
hợp lý, làm chủ phương pháp ghi nhớ thông minh, phá bỏ xiềng xích của lối tư duy cố hữu, bồi dưỡng 
thói quen đọc sách  

Ký hiệu môn loại: 364.16809597/PH431C 

Ký hiệu môn loại: 363.728/X550L 

Ký hiệu môn loại: 370.1/Đ406L 

Ký hiệu môn loại: 372.2101/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 371.30281/TR200T 

Kho Đọc: VV.014691   

Kho Đọc: VV.014683   

Kho lưu động: LD.034386-34387, LD.034485-34487   

Kho Đọc: VN.050085 
Kho Mượn: MV.078120-78121   

Kho Đọc: VV.014681 
Kho Mượn: MV.078142-78143   

Kho Đọc: VN.050084 
Kho Mượn: MV.078118-78119 
Kho lưu động: LD.034369-34370   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Tên sách tiếng Anh: Aristotle and ancient educational ideals 

5/.  Giáo dục và khoa học mở : Cẩm nang hướng dẫn dành cho giảng viên và nhà nghiên cứu / 
Nguyễn Linh Chi, Vũ Nguyễn Quang Duy, Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Hiệp. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 247tr. : minh họa ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 246  

6/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Cá mập / Rosie Greening : 
Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

7/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Động vật ngộ nghĩnh / Rosie 
Greening : Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

8/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Chú bọ / Rosie Greening : Minh 
họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

9/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Động vật hoang dã / Rosie 
Greening : Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

10/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Nhím gai / Rosie Greening : 
Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về các lý tưởng giáo dục trước, trong và sau thời kỳ của Aristotle cùng 
những điều kiện xã hội trong lịch sử đã hình thành nên những lý thuyết giáo dục của từng thời đại, các 
yếu tố quá khứ đã ảnh hưởng lên tư tưởng của Aristotle, cũng như những lý thuyết sau này chịu tác 
động như thế nào từ những tư tưởng của ông với ba trụ cột trong triết học cổ đại trên khía cạnh tư tưởng 
và lý thuyết giáo dục, như: mối tương quan giữa rèn luyện thân thể và đào tạo tâm trí, tầm quan trọng 
của việc thực hành trong học tập, tính nghiêm túc trong nghiên cứu và học tập ở bậc cao...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tài nguyên giáo dục mở và khoa học mở: Bản 
quyền và giấy phép; tìm kiếm tài nguyên giáo dục mở; lựa chọn và đánh giá tài liệu tài nguyên giáo dục 
mở; sách giáo khoa mở; tài nguyên giáo dục mở; phương pháp sư phạm mở; truy cập mở; dữ liệu mở; 
phần mềm mở và mã nguồn mở; phản biện mở và hệ số đánh giá nghiên cứu  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

Ký hiệu môn loại: 370.1/A109V 

Ký hiệu môn loại: 370.39/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Kho Đọc: VN.050088 
Kho Mượn: MV.078136-78137   

Kho Đọc: VV.014684   

Kho lưu động: LDTN.029911-29912 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045918-45919   

Kho lưu động: LDTN.029894-29895 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045902-45903   

Kho lưu động: LDTN.029909-29910 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045916-45917   

Kho lưu động: LDTN.029903-29904 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045910-45911   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Gà con nóng nảy / Rosie 
Greening : Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

12/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Khủng long / Rosie Greening : 
Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

13/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Lơn con lem nhem / Rosie 
Greening : Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

14/. GREENING, ROSIE.  Sách tương tác thông minh đừng chạm vào - Quái vật / Rosie Greening : 
Minh họa: Stuart Lynch ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 12tr. : hình ảnh ; 18cm  

15/. HOLT, JOHN.  Học mọi lúc / John Holt ; Dịch: Lan Anh... ; H.đ.: Quách Trọng, Minh Ngọc. - H. : 
Dân trí, 2023. - 235tr. ; 19cm. - (Tủ sách Lyceum)  

16/. HOLT, JOHN.  Thay vì giáo dục: Cách giúp mọi người làm việc tốt hơn / John Holt ; Kim Hoa dịch 
; Quách Trọng h.đ.. - H. : Dân trí, 2023. - 418tr. : bảng ; 19cm. - (Tủ sách Lyceum)  
        Tên sách tiếng Anh: Instead of education: Ways to help people do things better, Phụ lục: tr. 
371- 411. - Thư mục: tr. 412-418  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bé đếm ngược từ 5 đến 1 theo sách, và cũng đừng quên chạm vào 
những người bạn xù xì  

        Tóm tắt: Trình bày một tầm nhìn về giáo dục vượt ra khỏi giới hạn của trường học chính quy và 
khuyến khích cách tiếp cận học tập suốt đời; ý tưởng của Holt tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà 
giáo dục, phụ huynh và nhà nghiên cứu khám phá các mô hình giáo dục thay thế và thúc đẩy phương 
pháp học tập toàn diện và lấy học sinh làm trung tâm giúp con trẻ được học theo cách của chúng trong 
các tình huống thực tế  

        Tóm tắt: Trình bày sự phê phán về hệ thống giáo dục truyền thống, đề xuất các phương pháp 
học tập và giáo dục thay thế như giáo dục tại nhà, không đi học và học tập dựa vào cộng đồng; kết hợp 
những giai thoại cá nhân, những phản ánh triết học và lời khuyên thực tế để truyền cảm hứng cho việc 
suy nghĩ lại về giáo dục, thúc đẩy cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm và học tập suốt đời  

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102T 

Ký hiệu môn loại: 372/H419M 

Ký hiệu môn loại: 370.1/TH112V 

Kho lưu động: LDTN.029901-29902 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045908-45909   

Kho lưu động: LDTN.029905-29906 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045912-45913   

Kho lưu động: LDTN.029907-29908 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045914-45915   

Kho lưu động: LDTN.029899-29900 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045906-45907   

Kho lưu động: LDTN.029896-29898 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045904-45905   

Kho Đọc: VN.050082 
Kho Mượn: MV.078102-78103 
Kho lưu động: LD.034388-34389   

Kho Đọc: VN.050053 
Kho Mượn: MV.078148-78149   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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17/. HOLT, JOHN.  Trẻ em học như thế nào : Sách kinh điển về sự phát triển ở trẻ em / John Holt ; 
Dịch: Ngô Gia Thiên An... ; Quách Trọng h.đ.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 435tr. ; 19cm. - (Tủ sách 
Lyceum)  

18/. HOLT, JOHN.  Trẻ em khó học thế nào? : Sách kinh điển về sự phát triển ở trẻ em / John Holt ; 
Audax dịch, h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 426tr. ; 19cm. - (Tủ sách Lyceum)  

19/. J. KRISHNAMURTI.  Kiến giải về giáo dục : Hiểu chính mình - Nền tảng của giáo dục toàn diện / 
J. Krishnamurti ; Bùi Trần Ca Dao dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 234tr. ; 21cm. - (Tủ sách 
Lyceum)  

20/. LOOK.  World Around us Ice Cream / Look, Find. - H. : [Knxb], [19..?]. - 10tr. : tranh màu ; 18cm 

21/.  Manners - At Home. - [Kđ] : [Knxb], [19..?]. - 10tr. : hình ảnh ; 15cm 

22/.  Picture Word Book - Home. - H. : [Knxb], [19..?]. - 10tr. : tranh màu ; 18cm 

23/.  Picture Word Book - Ocean. - H. : [Knxb], [202.?]. - 10tr. : tranh màu ; 18cm 

24/. TIAO GEZI. Hỏi đáp thông minh rèn luyện não trái não phải : Dành cho trẻ 3+. - cm  
         T.3. - 2023. - 97tr.: tranh màu  

25/. TIAO GEZI. Hỏi đáp thông minh rèn luyện não trái não phải : Dành cho trẻ 3+. - cm  
         T.1. - 2023. - 97tr.: tranh màu  

        Tóm tắt: Mô tả việc học tập hiệu quả ở trẻ em thông qua những khảo sát, ghi chép về sự khám 
phá thói quen ở trẻ giúp cho các bậc phụ huynh và những người hoạt động giáo dục có một viễn kiến 
mới về việc học, tính trách nhiệm, năng lực tự học, sự thận trọng, khả năng sáng tạo của trẻ em  

        Tóm tắt: Ghi lại hành trình của tác giả John Holt trong việc tìm kiếm nguyên nhân tại sao trẻ 
em lại không thể tiếp thu những điều người lớn/giáo viên dạy thông qua 4 chủ đề: Chiến lược. nỗi sợ và 
thất bại, học thật và nhà trường thất bại ra sao  

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lí luận về bản chất của giáo dục như: Mục đích sống, giáo dục 
và mục đích sống, mục tiêu của giáo dục, giáo dục nhà giáo dục, cá nhân và xã hội, sợ hãi, lo âu, trống 
rỗng, giáo dục và quá trình bị đình hình, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh...  

        Tóm tắt: Đây là bộ sách giúp chúng ta hiểu biết về những điều cơ bản trong thế giới xung 
quanh chúng ta  

        Tóm tắt: Đây là bộ sách nâng cao kỹ năng nhận dạng trong khi học tờ mới  

        Tóm tắt: Đây là bộ sách nâng cao kỹ năng nhận dạng trong khi học tờ mới  

Ký hiệu môn loại: 370.1523/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 370.1523/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 370/K305G 

Ký hiệu môn loại: 372.21/W434L 

Ký hiệu môn loại: 372.21/M105N 

Ký hiệu môn loại: 372.21/P301T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/P301T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H428Đ 

Kho Đọc: VN.050090 
Kho Mượn: MV.078096-78097   

Kho Đọc: VN.050081 
Kho Mượn: MV.078100-78101   

Kho Đọc: VN.050089 
Kho Mượn: MV.078138-78139   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046010-46011   

Kho lưu động: LDTN.029913-29914 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045932-45933   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046012-46013   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.046014-46015   

Kho lưu động: LDTN.029980-29981 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045974-45975   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

26/. TIAO GEZI. Hỏi đáp thông minh rèn luyện não trái não phải : Dành cho trẻ 3+. - cm  
         T.2. - 2023. - 97tr.: tranh màu  

27/. TIAO GEZI. Hỏi đáp thông minh rèn luyện não trái não phải : Dành cho trẻ 3+. - cm  
         T.4. - 2023. - 97tr.: tranh màu  

1/. BREVINI, BENEDETTA.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Amazon : 
Lãnh chúa thời đại số trỗi dậy nhờ bất bình đẳng xã hội / Benedetta Brevini ; Hoàng Lan dịch. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 220tr. ; 18cm  

2/. HONG SHEN.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Alibaba : Sự tương 
tác phức tạp giữa nhà nước và vốn tư bản trong bối cảnh Trung Quốc vươn ra toàn cầu / Hong Shen ; 
Lê Minh Tân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 199tr. ; 18cm  

3/. MIN TANG.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Tencent : Quyền lực 
của giao tiếp và kết nối trong thúc đẩy nền kinh tế / Min Tang ; Hồng Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 335tr. ; 18cm  

4/. RYOICHI KAKUI.  Chiến lược phân phối hàng hóa tuyệt vời : Học hỏi kinh nghiệm từ những doanh 
nghiệp hàng đầu thế giới như Amazon, Nitori, Zara... / Ryoichi Kakui ; Thu Nhi dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 
Thanh Hóa, 2023. - 311tr. ; 21cm  

        Tên sách tiếng Nhật: アマゾン、ニトリ、ZARA、すごい正明  

        Tóm tắt: Nghiên cứu Amazon trên phương diện kinh tế chính trị truyền thông, chuyên kinh 
doanh các phương tiện truyền thông đa dạng, đặc biệt là thông qua các dịch vụ trực tuyến và ảnh 
hưởng của tập đoàn đến truyền thông toàn cầu nói riêng và các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá nói 
chung  

        Tóm tắt: Nghiên cứu những động lực kinh tế - chính trị trong quá trình phát triển của gã không 
lồ dẫn đầu Internet toàn cầu Alibaba; các đơn vị vốn cả bên trong lẫn bên ngoài Trung Quốc đã tương 
tác khác nhau ra sao với các chiến lược phát triển của Alibaba; các cơ quan nhà nước khác nhau ở 
trong nước và trên thế giới đã tạo điều kiện hoặc cản trở sự phát triển của công ty như thế nào  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về kinh tế chính trị của gã khổng lồ đang dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực 
Internet đóng tại Trung Quốc - công ty Tencent; từ bối cảnh lịch sử và các thế lực định hình nên 
Tencent, làm sáng tỏ quá trình trỗi dậy của công ty này như một tạo tác chung giữa chính phủ Trung 
Quốc và nguồn tài chính xuyên quốc gia  

        Tóm tắt: Những kiến thức trong lĩnh vực phân phối bán hàng. Chiến lược phân phối và vượt qua 
khủng hoảng của Amazon, Nitori và Iris Ohyama. Kinh nghiệm phân phối quốc tế của Zara và DHL. 
Mô hình bán hàng đa kênh và chiến lược phân phối 4C trong thời đại thương mại điện tử  

Ký hiệu môn loại: 372.21/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 384.33/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 381.1420951/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 384.30951/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 382/CH305L 

Kho lưu động: LDTN.029978-29979 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045972-45973   

Kho lưu động: LDTN.029984-29985 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045978-45979   

Kho lưu động: LDTN.029982-29983 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045976-45977   

Kho Đọc: VN.050077 
Kho Mượn: MV.078082-78083   

Kho Đọc: VN.050075 
Kho Mượn: MV.078086-78087   

Kho Đọc: VN.050078 
Kho Mượn: MV.078090-78091   

Kho Đọc: VN.050086   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

5/. SHIN JOUNG YEO.  Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Baidu : Biến 
động địa chính trị trên Internet tại Trung Quốc / Shin Joung Yeo ; Lưu Thủy dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 256tr. ; 18cm  

1/.  Chú bé chăn cừu  = The shepherd boy / Lời Việt: Mai Hương, Ngọc Tâm; Tiếng Anh: Tố Nga, 
Jenny D; Minh họa: T-Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 23cm. - (Truyện tranh 
ngụ ngôn dành cho thiếu nhi)  

2/. MAI DUYÊN.  Lễ hội truyền thống của người Việt / Mai Duyên. - H. : Dân Trí, 2023. - 203tr. ; 21cm 

3/. NGUYỄN THẾ LƯỢNG.  Ẩm thực Tây Bắc - Dư vị và cảm nhận : Bút ký / Nguyễn Thế Lượng. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 183tr. ; 21cm  

4/.  Truyền thuyết về cội nguồn các dân tộc - Truyện kể về tên đất / Mai Quyên s.t., b.s. ; Minh Híu 
minh họa. - H. : Phụ nữ, 2022. - tranh màu ; 21cm. - (Mẹ kể con nghe)  

1/. HUNT, GLADYS.  Mật ngọt cho tâm hồn phụ nữ : Để những cuốn sách hay trở thành cầu nối tri 
thức với thanh thiếu niên / Gladys Hunt ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 415tr. ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: Honey for a teen's heart  

2/. HUNT, GLADYS.  Mật ngọt cho tâm hồn phụ nữ : Nuôi dưỡng thế giới của bạn bằng những cuốn 

        Tóm tắt: Khảo sát Baidu - gã khổng lồ về công cụ tìm kiếm của Trung Quốc, nhằm làm sáng tỏ 
nền kinh tế chính trị của khu vực Internet Trung Quốc cũng như mối quan hệ động của nó với nền tư 
bản toàn cầu  

        Tóm tắt: Tổng hợp những lễ hội đặc sắc và tiêu biểu như: Lễ hội đền Hùng;  Lễ hội chùa 
Hương; Lễ hội chùa Bái Đính; Lễ hội Nghinh Ông;... Mỗi lễ hội mang một nét đẹp và đặc trưng riêng 
nhưng cùng có điểm chung là bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt.  

        Tóm tắt: Ghi lại những dư vị và cảm nhận về văn hoá ẩm thực vùng Tây Bắc qua đặc sản chợ 
phiên, gia vị của núi rừng và những món ăn độc đáo của đồng bào nơi đây như: xôi nếp vùng cao, bánh 
trứng kiến, bánh trôi ngũ sắc xứ Mường, bánh lẳng và bánh khảo của người Tày, món dưa từ cây chuối 
rừng, tôm bay trên núi, món "mực rừng", món chả ốc nhồi vỏ ốc, món da trâu muối chua...  

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết cùng lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của 
tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen; phân tích ý nghĩa mang lại từ việc đọc sách 
cùng các danh mục sách tham khảo để nâng cao hiểu biết của mình cũng như xác định được quan 
điểm sống phù hợp, có sự phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn kích thích hứng thú đọc cho 
thanh thiếu niên  

Ký hiệu môn loại: 384.330951/NH556G 

Ký hiệu môn loại: 398.209597045/CH500B 

Ký hiệu môn loại: 394.269597/L250H 

Ký hiệu môn loại: 394.12095971/Â120T 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527T 

Ký hiệu môn loại: 028.9/M124N 

Kho Đọc: VN.050074 
Kho Mượn: MV.078088-78089   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045888-45889   

Kho Đọc: VN.050056 
Kho Mượn: MV.078128-78129 
Kho lưu động: LD.034372-34373   

Kho Đọc: VN.050059 
Kho Mượn: MV.078160-78161   

Kho lưu động: LDTN.028441-28442, LDTN.029887-29888 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043420-43421   

Kho Đọc: VV.014670 
Kho Mượn: MV.078020-78021 
Kho lưu động: LD.034338-34339   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

sách hay / Gladys Hunt ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 271tr. ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: Honey for a woman's heart  

3/. HUNT, GLADYS.  Mật ngọt cho tâm hồn phụ nữ : Để thế giới trong sách gợi mở trí tưởng tượng của 
trẻ / Gladys Hunt ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 346tr. ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: Honey for a child's heart  

4/. ĐỨC DŨNG. Tuyển tập / Đức Dũng. - H.: Hồng Đức. - 21cm  
         Ph.1 : Nghiên cứu lý luận báo chí. - 2023. - 1270tr.  

1/. ARISTOTLE.  Bàn về linh hồn  = Peri Psychēs : Tác phẩm triết học kinh điển / Aristotle ; Lan Anh 
dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 243tr. ; 18cm. - (Tủ sách Siêu hình)  

2/. ARISTOTLE.  Biện luận  = Rhētoriki / Aristotle ; Lê Minh Tân dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ.. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 315tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Siêu hình)  
        Tên sách tiếng Anh: The Work of Aristotle, Vol XI, Rhetorica  

3/. ARISTOTLE.  Chủ đề  = Τοπικά / Aristotle ; Dịch: Lê Hải Anh ; Lê Duy Nam hiệu đính. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 302tr. ; 24cm. - (Tủ sách Siêu hình)  
        Tên sách tiếng Anh: The Work of Aristotle, Volume 1  

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết cùng lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của 
tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen; phân tích ý nghĩa mang lại từ việc đọc sách 
để nuôi dưỡng thế giới của bạn bằng những cuốn sách hay, kích thích và tạo hứng thú đọc sách cho 
phụ nữ  

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết cùng lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của 
tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen; phân tích ý nghĩa mang lại từ việc đọc sách 
để thế giới trong sách gợi mở trí tưởng tượng và cách sử dụng ngôn từ ở trẻ, giúp trẻ hứng thú, say mê 
đọc sách để có một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới, sư thật và sự tử tế  

        Tóm tắt: Tập hợp các công trình nghiên cứu về lý luận báo chí của tác giả được công bố từ năm 
1992-2010: Các thể loại báo chí; viết báo như thế nào?; lý luận báo phát thanh; phóng sự báo chí hiện 
đại; những vấn đề của báo chí hiện đại; phát thanh trực tiếp; báo chí và đào tạo báo chí cùng một số 
tham luận  

        Tóm tắt: Luận giải sự quan hệ mật thiết giữa linh hồn và cơ thể, trái với quan niệm cho rằng linh 
hồn tách bạch với cơ thể hay linh hồn điều khiển cơ thể; phân loại các khía cạnh biểu hiện khác nhau 
của linh hồn bao gồm các giác quan, tâm trí, ý niệm, trí tuệ... và cách linh hồn tương tác với cuộc sống  

        Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng quát, trình bày mục đích của biện luận và định danh khái 
niệm; bàn về phương cách tư duy phản biện trong triết học của Aristotle  

        Tóm tắt: Giải thích khái niệm biện chứng và các phương pháp biện chứng Arixtốt, chỉ ra các lỗi 
lập luận và các ngụy biện thường thấy, hướng dẫn cách tránh rơi vào ngụy biện hay lập luận vòng 
quanh  

Ký hiệu môn loại: 028.9/M124N 

Ký hiệu môn loại: 028.9/M124N 

Ký hiệu môn loại: 070.01/T527T 

Ký hiệu môn loại: 128.1/B105V 

Ký hiệu môn loại: 185/B305L 

Ký hiệu môn loại: 185/CH500Đ 

Kho Đọc: VV.014671 
Kho Mượn: MV.078016, MV.078019 
Kho lưu động: LD.034336-34337   

Kho Đọc: VV.014669 
Kho Mượn: MV.078017-78018 
Kho lưu động: LD.034335, LD.034454   

Kho Đọc: VN.050192   

Kho Đọc: VN.050032 
Kho Mượn: MV.078022-78023   

Kho Đọc: VV.014677   

Kho Đọc: VV.014674   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. ARISTOTLE.  Siêu hình học / Aristotle ; Dịch: Nguyễn Nguyên Hy, Lê Duy Nam. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2023. - 546tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Siêu hình)  
        Tên sách tiếng Anh: Metaphysics  

5/. BARRETT, LISA FELDMAN.  Nguồn gốc cảm xúc : Bí ẩn sống động của não bộ / Lisa Feldman 
Barrett ; Phương Mạnh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 454tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại)  
        Tên sách tiếng Anh: How emotions are made : The secret life of the brain  

6/. BRIDGE, RACHEL.  Bạn vốn đã phi thường / Rachel Bridge ; Nhật Linh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 
Thanh Hóa, 2024. - 254tr. ; 21cm  

7/. CARVEL, ASTRID.  Giải mã bùa chú  = The Little Book of Spells : Những bí mật về thuật phù thuỷ, 
năng lượng, thần chú và nghi thức phép thuật / Astrid Carvel ; Lê Thanh Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 126tr. ; 21cm  

8/. CÉSARI, PAUL.  Thuyết giá trị / Paul Césari ; Nguyễn Thị Hồng Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 
189tr. ; 20cm  

9/. CONFUCIUS.  Triết học khổng tử và Plato / Confucius, Plato ; Trương Công Thành dịch. - H. : 
Thanh niên, 2023. - 228tr. ; 20cm  

10/. DAUGHERTY, ALANE K..  Biến căng thẳng thành sức mạnh : Hiểu rõ cơ thể để cân bằng cảm 
xúc và sống an nhiên / Alane K. Daugherty ; Nguyễn Hiền dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024. - 
278tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Unstressed  

        Tóm tắt: Luận bàn về siêu hình học, nghiên cứu thực tại, những khúc mắc chính của siêu hình 
học, phạm vi của siêu hình học, các định nghĩa, sự phân loại các môn khoa học, bản dạng, vật chất và 
dạng thức, tiềm năng và thực tế, nhất nguyên và những đặc tính tổng quát khác của bản dạng, toán 
học, ý niệm, số  

        Tóm tắt: Giới thiệu khoa học mới về cảm xúc; cảm xúc được xây dựng; huyền thoại về cảm xúc 
phổ quát; nguồn ngốc của cảm giác; khái niệm, mục tiêu và ngôn từ; cách bộ não tạo ra cảm xúc; cảm 
xúc như thực tế xã hội; một cái nhìn mới về bản chất con người; làm chủ cảm xúc của bạn...  

        Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên để thay đổi suy nghĩ, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi 
người, làm chủ bản thân, định hướng cho tương lai, tạo dựng một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc  

        Tóm tắt: Cuốn sách này giúp bạn kết nối với sức mạnh bên trong của mình và khơi nguồn năng 
lực tự nhiên phục vụ những mục đích ma thuật  

        Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, những bài học quý báu từ những trải nghiệm 
cá nhân và sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất con người. Khám phá những ý tưởng mới mẻ về sự tự trân 
trọng, lòng biết ơn và khát vọng thăng tiến trong môi trường thay đổi không ngừng  

        Tóm tắt: “Triết học Khổng Tử và Plato” sẽ đưa bạn khám phá triết lý, tư tưởng của Khổng Tử và 
Plato. Bạn sẽ được tìm hiểu về cách họ nhìn nhận về đạo đức, chính trị và cuộc sống con người.  

        Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp tiếp cận đột phá, giúp chống lại những tác động tiêu 
cực của Ký hiệu môn loại: 110/S309H 

Ký hiệu môn loại: 152.4/NG517G 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B105V 

Ký hiệu môn loại: 133.43/GI-103M 

Ký hiệu môn loại: 121.8/TH528G 

Ký hiệu môn loại: 181.112/TR308H 

Kho Tra Cứu: TC.002397   

Kho Đọc: VV.014676   

Kho Đọc: VN.050023 
Kho Mượn: MV.078038-78039 
Kho lưu động: LD.034359-34360   

Kho Đọc: VN.050025 
Kho Mượn: MV.078032-78033   

Kho Đọc: VN.050034 
Kho Mượn: MV.078042-78043   

Kho Đọc: VN.050031   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/. GOODMAN, ERIC.  Vượt qua lo âu hòa nhập xã hội  = Social courage: Coping and thriving with 
the reality of social anxiety / Eric Goodman ; Nguyễn Hiền dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024. - 
294tr. ; 21cm  

12/. HOSHIBA YUMIKO.  Đi làm là niềm vui  = 楽しくなければ仕事じゃない : Thay quan điểm, đổi 

tương lai / Hoshiba Yumiko ; Phượng Trương dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 230tr. : hình vẽ ; 21cm  

13/. JAMES, KARL.  Nói thẳng chẳng sợ mất lòng  = Say it and solve it : Cách nói và giải quyết vấn 
đề hiệu qủa / Karl James ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024. - 287tr. : tranh vẽ ; 
21cm  

14/. LAËRTIUS, DIOGENES.  Cuộc đời của các triết gia nổi tiếng : Sách kinh điển về lịch sử triết học 
phương Tây / Diogenes Laërtius ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 579tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Ký ức)  
        Tên sách tiếng Anh: Lives of eminent philosophers  

15/. MINH THƯƠNG.  Ngưng đố kỵ để tiến xa hơn / Minh Thương, Minh Ngọc. - H. : Phụ nữ, 2023. - 
199tr. ; 20cm  

căng thẳng như: Tìm hiểu về sự căng thẳng và cách hoà hợp cảm xúc; áp dụng các kỹ năng nhận biết 
và giải phóng bằng chánh niệm; đánh bại căng thẳng bằng cách sống thực tâm; sống bằng lòng biết 
ơn, sự thấu cảm, lòng trắc ẩn và hy vọng; khám phá cách xây dựng khả năng kiên cường để sống một 
cuộc đời hạnh phúc giữa những căng thẳng và bất ổn hàng ngày  

        Tóm tắt: Trình bày các bước hành động giúp giảm thiểu đau khổ khi đối mặt với chứng lo âu xã 
hội, đồng thời cung cấp các công cụ để mạnh dạn hướng tới các mục tiêu xã hội của mình  

        Tóm tắt: Chia sẻ 10 điều giúp người đi làm thay đổi quan điểm luôn cảm thấy vui vẻ và yêu 
công việc hơn: kế hoạch nghề nghiệp; hiệu suất; lấy công việc làm niềm yêu thích; hiện thực hoá ước 
mơ; hình mẫu lý tưởng; cân bằng giữa cuộc sống và công việc; đừng để bị ghét; khả năng lãnh đạo; 
chịu trách nhiệm; phát triển bản thân  

        Tóm tắt: Giới thiệu 10 kỹ năng đối thoại hiệu quả trong cuộc sống: định hướng, lắng nghe, 
miêu tả... và phác thảo một số tình huống phổ biến, đặc biệt trong môi trường làm việc như khi phỏng 
vấn xin việc, ra quyết định hay phản hồi thông tin... để hướng dẫn bạn cách áp dụng 10 kỹ năng này 
vào thực tế  

        Tóm tắt: Giới thiệu về các nhà triết gia vĩ đại nổi tiếng trên thế giới: Thales, Solon, Chilon, 
Pittacus, Bias, Cleobulus, Periander, Anacharsis, Myson... cùng các công trình nổi tiếng của họ, được 
đặt trong trường phái triết học mà họ theo đuổi  

        Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách nhận diện thói đố kỵ trong bản thân mình, đối diện với nó và hoá 
giải nó để mình có cơ hội tốt lên và có thể sống hạnh phúc trọn vẹn hơn  

Ký hiệu môn loại: 158.1/B305C 

Ký hiệu môn loại: 152.46/V563Q 

Ký hiệu môn loại: 158/Đ300L 

Ký hiệu môn loại: 158.2/N428T 

Ký hiệu môn loại: 109.2/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.1/NG556Đ 

Kho Đọc: VN.050028 
Kho Mượn: MV.078050-78051 
Kho lưu động: LD.034344-34345   

Kho Đọc: VN.050039 
Kho Mượn: MV.078058-78059 
Kho lưu động: LD.034348-34349   

Kho Đọc: VN.050022 
Kho Mượn: MV.078028-78029 
Kho lưu động: LD.034357-34358   

Kho Đọc: VN.050021 
Kho Mượn: MV.078026-78027 
Kho lưu động: LD.034355-34356   

Kho Tra Cứu: TC.002402   

Kho Đọc: VN.050035 
Kho Mượn: MV.078044-78045 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. NORBERG, JOHAN.  Sự tiến bộ : 10 lý do để hướng tới tương lai / Johan Norberg ; Dịch: Lê Bích 
Ngọc ; Phạm Ngọc Thạch hiệu đính. - H. : Phụ nữ, 2024. - 368tr. ; 21cm  

17/. PAPAIOANNOU, KOSTAS.  Hegel / Kostas Papaioannou ; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Mai 
Thị Yên Thi. - H. : Tri thức, 2023. - 318tr. : tranh vẽ ; 20cm  

18/. RALLS, EMILY.  Tâm lý con người  = The Little Book of Psychology : Tâm lý học dành cho người 
mới bắt đầu / Emily Ralls, Caroline Riggs ; Lê Thị Khánh Vi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 118tr. ; 21cm  

19/. SAINT-LAURENT, RAYMOND DE.  Cách thay đổi thói quen : "Thói quen của bạn quyết định giá 
trị của bạn" / Raymond De Saint-Laurent ; Võ Thị Thu Thảo dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 120tr. ; 20cm  

20/. SCHOPENHAUER, ARTHUR.  Bàn về nền tảng đạo đức / Arthur Schopenhauer ; Lê Duy Nam 
ch.b. ; Thiên Trang dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 319tr. ; 21cm. - (Tủ sách Siêu hình)  
        Tên sách tiếng Anh: The basis of morality  

21/. SCHOPENHAUER, ARTHUR.  Những tiểu luận về Tồn tại của Schopenhauer Arthur / Thiên 
Trang dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 295tr. ; 19cm. - (Tủ sách Siêu 
hình)  

22/. SCHOPENHAUER, ARTHUR.  Thế giới như là ý chí và ý niệm : (Bản đầy đủ) / Arthur 
Schopenhauer ; Thiên Trang dịch ; Hà Thủy Nguyên, Duy Nam h.đ.. - H. : Văn học, 2024. - 1516tr. ; 
24cm. - (Tủ sách siêu hình)  

        Tóm tắt: Cuốn sách truyền cảm hứng khiến chúng ta nhận ra loài người thay đổi đến mức 
nào...  

        Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản hệ thống triết học của Hegel trên cơ sở tôn trọng lôgic phát 
triển tư tưởng triết học, thể hiện được bản chất, đặc trưng của học thuyết và mở ra một viễn cảnh kỳ 
diệu về động lực của con người, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan, phương 
pháp luận, nhân sinh quan nhiều phương diện như triết học, tình yêu, Thiên Chúa, bản chất con người 
và cuộc sống...  

        Tóm tắt: Cuốn sách dạy chúng ta trong các vấn đề về trí nhớ, ngôn ngữ, sự tuân thủ, lý trí và 
cảm xúc  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá tận cùng về bản chất của thói quen, giúp bạn hiểu 
rõ vì sao chúng trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày  

        Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm, tư tưởng đạo đức học của Arthur Schopenhauer: Bài phê 
bình cơ sở luân lý học của Kant, nền tảng luân lý học và những giải thích siêu hình cho hiện tượng luân 
lý ban sơ  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc triết lý, phương 
pháp luận siêu hình về thế giới của triết gia Schopenhauer Arthur người Đức  

        Tóm tắt: Trình bày triết học của Schopenhauer ở ba lĩnh vực siêu hình học, mỹ học và đạo 
đức Ký hiệu môn loại: 158.1/S550T 

Ký hiệu môn loại: 193/H101E 

Ký hiệu môn loại: 150/T120L 

Ký hiệu môn loại: 152.33/C102T 

Ký hiệu môn loại: 170/B105V 

Ký hiệu môn loại: 193/NH556T 

Kho lưu động: LD.034342-34343   

Kho Đọc: VN.050040 
Kho Mượn: MV.078060-78061 
Kho lưu động: LD.034350-34351   

Kho Đọc: VN.050027 
Kho Mượn: MV.078048-78049 
Kho lưu động: LD.034363-34364   

Kho Đọc: VN.050024 
Kho Mượn: MV.078030-78031   

Kho Đọc: VN.050033 
Kho Mượn: MV.078056-78057 
Kho lưu động: LD.034340-34341   

Kho Đọc: VN.050037   

Kho Đọc: VN.050038   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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23/. SELLMANN, JAMES D..  Thời và Trị trong Lã thị Xuân Thu / James D. Sellmann ; Lê Minh Tân 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 308tr. ; 24cm. - (Tủ sách Nguyên lý lãnh đạo)  

24/. STOKES, PHILIP.  100 triết gia vĩ đại thay đổi thế giới / Philip Stokes ; Dịch: Thanh Tú, Mỹ Linh. - 
H. : Dân trí, 2023. - 207tr. ; 26cm  

25/. TROTIGNON, PIERRE.  Triết học Đức / Pierre Trotignon ; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Mai Thị Yên 
Thi dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 367tr. ; 20cm  

26/. VƯƠNG TIỂU KHUYÊN.  Để trở thành người thú vị : Bí mật của sức thu hút trước đám đông / 
Vương Tiểu Khuyên ; Lê Tiến Thành dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2024. - 278tr. ; 21cm  

27/. WILD, ELSIE.  Giải mã thuật tiên tri  = The Secrets of Fortune Telling : Những kỹ thuật tiên đoán 
dành cho người mới bắt đầu / Elsie Wild ; Ngô Phan Minh Vũ dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 135tr. ; 
21cm  

28/. WILLIAMSON, MARION.  Cung hoàng đạo  = The Little Book of the Zodiac : Chiêm tinh học 
dành cho người mới bắt đầu / Marion Williamson ; Lê Đào Hoàng Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
119tr. ; 21cm  

học thông qua các mặt ý chí và ý niệm 

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát và điểm nổi bật của Lã Thị Xuân Thu; các quan niệm thiết lập về 
chữ Tính trong Lã Thị Xuân Thu: Dưỡng dục và quá trình sống; trật tự xã hội xuất hiện; hợp thời trong 
vũ trụ, lịch sử, đạo đức; hợp thời vận dụng vào các vấn đề đương đại  

        Tóm tắt: Giới thiệu về các nhà triết học vĩ đại nhất thế giới: Thales thành Miletus, Pythagoras 
đảo Samos, Xenophanes... cùng các công trình nổi tiếng của họ, được đặt trong trường phái triết học 
mà họ đuổi theo  

        Tóm tắt: “Triết học Đức” của Pierre Trotignon là cuốn sách cung cấp những ý tưởng và lập luận 
chính của triết học Đức hiện đại từ Kant đến Nietzsche, nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc trong thế 
kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 về triết học - đặc biệt là trong các trường phái triết học như: chủ nghĩa hiện sinh, 
siêu hình học và bản thể học và siêu nghiệm, qua đó thấy được cách triết học Đức phản ứng với những 
thay đổi mang tính cách mạng trong khoa học, xã hội và văn hóa hiện đại. Tuy nói về những vấn đề 
triết học sâu xa của những nhà tư tưởng lớn nhưng sách được viết hệ thống khoa học, dễ hiểu, thú vị và 
rất thời sự, là cẩm nan lý tưởng cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về con người Đức, đất nước Đức ở nhiều 
góc độ khác nhau.  

        Tóm tắt: Tổng hợp các kỹ năng giúp bạn trở thành người thú vị với sự bình tĩnh cao độ và cách 
ứng đối thông minhh trong mọi tình huống giao tiếp để luôn thu hút trước đám đông  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn khám phá các hình thức có thể dự đoán tương lai.Cùng với việc 
tìm hiểu lịch sử hấp dẫn đằng sau các thuật tiên tri và lời khuyên thiết thực để tự trải nghiệm  

Ký hiệu môn loại: 193/TH250G 

Ký hiệu môn loại: 181/TH462V 

Ký hiệu môn loại: 109.2/M458T 

Ký hiệu môn loại: 193/TR308H 

Ký hiệu môn loại: 158.2/Đ250T 

Ký hiệu môn loại: 133.3/GI-103M 

Kho Tra Cứu: TC.002398   

Kho Đọc: VV.014675 
Kho Mượn: MV.078040-78041   

Kho Đọc: VV.014348 
Kho Mượn: MV.076589, MV.078036 
Kho lưu động: LD.034482-34483 
Kho Tra Cứu: TC.002357   

Kho Đọc: VN.050030   

Kho Đọc: VN.050029 
Kho Mượn: MV.078052-78053 
Kho lưu động: LD.034346-34347   

Kho Đọc: VN.050020 
Kho Mượn: MV.078024-78025   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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29/. ĐÀN KIM.  Bạn đã nghỉ quá nhiều / Đàn Kim ; Anh Lê Hoàng Minh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 
Thanh Hóa, 2022. - 231tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ dẫn dắt bạn khám phá ảnh hưởng của cung hoàng đạo và các 
hành tinh trong việc hình thành nên tính cách của bạn.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn thay đổi tâm thế và điều chỉnh góc nhìn để: Tự kiểm soát bản 
thân, tập trung vào công việc, sống thực tế tránh sảo tưởng xa vời, Trò chuyện với tâm hồn, gạt bỏ 
những muộn phiền...  

Ký hiệu môn loại: 133.52/C513C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B105Đ 

Kho Đọc: VN.050026 
Kho Mượn: MV.078034-78035   

Kho Đọc: VN.050036 
Kho Mượn: MV.078054-78055 
Kho lưu động: LD.034365-34366   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


